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Phụ lục IV
CÔNG NHẬN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, 
HỖ TRỢ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
(Kèm theo Nghị định số 268/2025/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ)
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Mẫu số IV.1.1
	[bookmark: _Hlk193987411]CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (Nếu có)
TÊN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP[footnoteRef:1] [1:  Không cần điền trong trường hợp là cá nhân.] 

___________
Số: …../…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
….., ngày … tháng … năm …


YÊU CẦU CÔNG NHẬN ……………….[footnoteRef:2] [2:  Điền 1 trong các đối tượng sau: (1) Trung tâm đổi mới sáng tạo; (2) Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; (3) cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo; (4) Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; (5) Chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; (6) Nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo.] 

[bookmark: _Hlk194049058]Kính gửi:……………………. [footnoteRef:3] [3:  Tên cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy công nhận phù hợp.] 

PHẦN 1: THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ
I. Loại đối tượng đề nghị[footnoteRef:4]: [4:  Đánh dấu "x" vào ô vuông  để chọn một loại đối tượng phù hợp] 

|_| Tổ chức, doanh nghiệp
|_| Cá nhân, nhóm cá nhân
II. Thông tin của đối tượng đề nghị[footnoteRef:5] [5:  Điền thông tin vào mục II.1 hoặc II.2 tương ứng với lựa chọn tại Mục I Phần 1.] 

II.1. Thông tin của tổ chức, doanh nghiệp
- Tên tổ chức, doanh nghiệp đề nghị:	
[bookmark: _Hlk193987076]- Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):	
- Tên tổ chức, doanh nghiệp viết tắt (nếu có):	
- Trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp:	
- Quyết định thành lập tổ chức/Mã số thuế/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số…….ngày cấp……………… nơi cấp 	
- Số điện thoại:	Email:	
- Website:	
II.2 Thông tin người đại diện theo pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp 
- Họ và tên:	Chức vụ: 	
- Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác[footnoteRef:6]: số:……..….. ngày cấp…………… nơi cấp	 [6:  Trường hợp là công dân nước ngoài phải có giấy xác nhận thông tin về cư trú hợp pháp tại Việt Nam.] 

- Điện thoại:	 Email:	
II.3. Thông tin của cá nhân, nhóm cá nhân
1. Cá nhân 1
- Họ và tên cá nhân yêu cầu:	
- Căn cước công dân/Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác[footnoteRef:7]: [7:  Trường hợp là công dân nước ngoài phải có giấy xác nhận thông tin về cư trú hợp pháp tại Việt Nam.] 

số:……..….. ngày cấp…………… nơi cấp	
- Địa chỉ liên hệ: 	
- Điện thoại: 	Email:	
- Trình độ và chuyên ngành đào tạo:	
2. Cá nhân 2, 3….[footnoteRef:8] [8:  Điền tương tự như Cá nhân 1.] 

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN
Chọn 01 nội dung đề nghị công nhận sau[footnoteRef:9]: [9:  Đánh dấu "x" vào ô vuông   để chọn một loại đối tượng phù hợp.] 

|_| Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia
|_| Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh
|_| Trung tâm đổi mới sáng tạo
|_| Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia
|_| Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh
|_| Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
|_| Cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo
|_| Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
[bookmark: _Hlk208845012]|_| Chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
|_| Nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo
PHẦN 3: HỒ SƠ KÈM THEO
1. Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
- Bản sao[footnoteRef:10] giấy tờ pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp; [10:  Bản sao là giấy tờ được sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc đã được đối chiếu với bản chính.] 

- Thuyết minh Trung tâm đổi mới sáng tạo…….[footnoteRef:11] hoặc Thuyết minh Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo……[footnoteRef:12]; [11:  Điền “cấp quốc gia” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; “cấp tỉnh” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo.]  [12:  Điền “cấp quốc gia” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; “cấp tỉnh” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.] 

- Văn bản xác nhận của cơ quan chủ quản đối với các nội dung đã trình bày trong thuyết minh trong trường hợp tổ chức thuộc quyền quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Các tài liệu chứng minh đáp ứng tiêu chí công nhận là Trung tâm đổi mới sáng tạo…….[footnoteRef:13] hoặc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo….[footnoteRef:14]; [13:  Điền “cấp quốc gia” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; “cấp tỉnh” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo.]  [14:  Điền “cấp quốc gia” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; “cấp tỉnh” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.] 

2. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
-  Bản sao: 
+ Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân khác[footnoteRef:15];  [15:  Trường hợp là công dân nước ngoài phải có giấy xác nhận thông tin về cư trú hợp pháp tại Việt Nam.] 

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp (Quyết định thành lập tổ chức/Mã số thuế/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo).
+ Văn bản đầu tư, cam kết đầu tư; Giấy chứng nhận tham gia các chương trình ươm tạo, tăng tốc từ các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức tăng tốc khởi nghiệp hoặc các văn bản chứng minh khác; Chứng nhận Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án khởi nghiệp sáng tạo; hoặc văn bằng bảo hộ đối với sáng chế;...(nếu có);
- Thuyết minh ………[footnoteRef:16]; [16:  Ghi rõ “cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo” đối với trường hợp yêu cầu công nhận cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo; “doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo” đối với trường hợp yêu cầu công nhận doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.] 

- Tài liệu chứng minh đáp ứng tiêu chí theo quy định.
3. Đối với chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo
- Bản sao:	
+ Căn cước công dân/Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác[footnoteRef:17];  [17:  Trường hợp là công dân nước ngoài phải có giấy xác nhận thông tin về cư trú hợp pháp tại Việt Nam.] 

+ Văn bằng đào tạo; các văn bản, giấy tờ liên quan đến trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác.
- Thuyết minh ……………[footnoteRef:18] [18:  Ghi rõ “chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo” đối với trường hợp yêu cầu công nhận chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; “nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo” đối với trường hợp yêu cầu công nhận nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo.] 

Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong hồ sơ.
[bookmark: _Hlk188032449]Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp Giấy công nhận…….[footnoteRef:19]. [19:  Điền nội dung đã lựa chọn tại Phần II.] 


	  
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP HOẶC CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu trong trường hợp là tổ chức doanh nghiệp)
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Mẫu số IV.1.2
	CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (Nếu có)
TÊN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP[footnoteRef:20] [20:  Không phải điền trong trường hợp là cá nhân.] 

___________
Số: …../…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
….., ngày … tháng … năm …



YÊU CẦU CẤP LẠI GIẤY CÔNG NHẬN 
Kính gửi:……………………………………….. [footnoteRef:21] [21:  Tên cơ quan cấp Giấy công nhận.] 

PHẦN 1: THÔNG TIN ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ
I. Đối tượng đề nghị[footnoteRef:22]: [22:  Đánh dấu "x" vào ô vuông   để chọn một loại đối tượng phù hợp.] 

|_| Tổ chức, doanh nghiệp
|_| Cá nhân, nhóm cá nhân
II. Thông tin của đối tượng đề nghị[footnoteRef:23] [23:  Điền thông tin vào mục II.1 hoặc II.2 tương ứng với lựa chọn tại Mục I Phần 1.] 

II.1. Thông tin của tổ chức, doanh nghiệp
- Tên tổ chức, doanh nghiệp đề nghị:	
- Tên tổ chức, doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):	
- Tên tổ chức, doanh nghiệp viết tắt (nếu có):	
- Trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp:	
- Quyết định thành lập tổ chức/Mã số thuế/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số…….ngày cấp……………… nơi cấp 	
- Số điện thoại:	Email:	
- Website:	
II.2. Thông tin người đại diện theo pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp 
- Họ và tên:	Chức vụ: 	
- Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác[footnoteRef:24]: số:……..….. ngày cấp…………… nơi cấp	 [24:  Trường hợp là công dân nước ngoài phải có giấy xác nhận thông tin về cư trú hợp pháp tại Việt Nam.] 

- Điện thoại:	 Email:	
II.3. Thông tin của cá nhân, nhóm cá nhân
1. Cá nhân 1
- Họ và tên cá nhân yêu cầu:	
- Căn cước công dân/ Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác[footnoteRef:25]: [25:  Trường hợp là công dân nước ngoài phải có giấy xác nhận thông tin về cư trú hợp pháp tại Việt Nam.] 

số:……..….. ngày cấp…………… nơi cấp	
- Địa chỉ liên hệ: 	
- Điện thoại: 	Email:	
- Trình độ và chuyên ngành đào tạo:	
2. Cá nhân 2, 3….[footnoteRef:26] [26:  Điền tương tự như Cá nhân 1.] 

PHẦN 2: THÔNG TIN GIẤY CÔNG NHẬN ĐÃ ĐƯỢC CẤP
1. Loại Giấy công nhận đã được cấp:
Chọn 01 loại Giấy công nhận đã được cấp sau[footnoteRef:27]: [27:  Đánh dấu "x" vào ô vuông   để chọn một loại đối tượng phù hợp.] 

|_| Giấy công nhận Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia
|_| Giấy công nhận Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh
|_| Giấy công nhận Trung tâm đổi mới sáng tạo
|_| Giấy công nhận Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia
|_| Giấy công nhận Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh
|_| Giấy công nhận Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
|_| Giấy công nhận cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo
|_| Giấy công nhận Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
|_| Giấy công nhận Chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
|_| Giấy công nhận Nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo
2. Thông tin chi tiết:
- Cấp lần đầu số:	ngày cấp	nơi cấp	
- Cấp lần thứ…:	ngày cấp	nơi cấp	
PHẦN 3: THÔNG TIN YÊU CẦU CẤP LẠI GIẤY CÔNG NHẬN
1. Lý do yêu cầu cấp lại Giấy công nhận
|_| Thay đổi thông tin của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
|_| Giấy công nhận bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.
2. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy công nhận với nội dung như sau:
	
3. Hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy công nhận
a) Văn bản, tài liệu chứng minh về việc thay đổi thông tin, điều chỉnh, bổ sung hoặc văn bản cam kết về việc giấy công nhận bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác;
b) Bản gốc Giấy công nhận (trong trường hợp thay đổi thông tin của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân).
Chúng tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy công nhận.
Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp lại Giấy công nhận.

	  
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, 
DOANH NGHIỆP HOẶC CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu trong trường hợp là tổ chức doanh nghiệp)
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Mẫu số IV.2.1
	CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (Nếu có)
TÊN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
___________
Số: …../…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
….., ngày … tháng … năm …



THUYẾT MINH TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO…….[footnoteRef:28] [28:  Điền “CẤP QUỐC GIA” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; “CẤP TỈNH” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo.] 


I. Thông tin chung
1.1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:	
1.2. Loại hình:
|_| Đơn vị sự nghiệp công lập
|_| Doanh nghiệp
|_| Hợp tác xã
|_| Loại hình khác: (nêu rõ)	
II. Thuyết minh về mục tiêu và hoạt động chính
2.1. Thuyết minh về mục tiêu hoạt động
Mục tiêu hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp cần thể hiện nội dung kết nối, tập hợp và huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo; cung cấp dịch vụ, hạ tầng và giải pháp để thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới, khai thác và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời kết nối và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo.
2.2. Thuyết minh về hoạt động chính 

	STT
	Các hoạt động chính của đơn vị
(Đánh dấu "x" vào ô vuông  để chọn một loại hoạt động đã thực hiện)
	Thuyết minh về hoạt động
(Mô tả về hoạt động được lựa chọn)

	1 
	Khảo sát, thu thập và phân tích nhu cầu ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và phát triển sản phẩm mới của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân
	|_|
	

	2 
	Tư vấn, đề xuất các giải pháp đổi mới sáng tạo phù hợp với từng đối tượng, bao gồm: công nghệ, mô hình tổ chức - sản xuất - kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ và phương thức huy động nguồn lực
	|_|
	

	3 
	Tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, kết nối chuyên gia, tổ chức khoa học và công nghệ, viện, trường, doanh nghiệp và các bên liên quan trong và ngoài nước phục vụ đổi mới sáng tạo
	|_|
	

	4 
	Triển khai các hoạt động hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và chuyển đổi số
	|_|
	

	5 
	Phát triển và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo, bao gồm: trình diễn công nghệ, thử nghiệm - đánh giá công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn - tư vấn kỹ thuật, cung cấp hạ tầng và thiết bị phục vụ nghiên cứu - phát triển - đổi mới sản phẩm
	|_|
	

	6 
	Tổ chức hoạt động ươm tạo công nghệ và ươm tạo khởi nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, xây dựng chiến lược phát triển và tiếp cận thị trường
	|_|
	

	7 
	Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong việc bảo hộ, quản trị, khai thác và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn định giá quyền sở hữu trí tuệ và tiếp cận các cơ chế tài chính dựa trên quyền sở hữu trí tuệ
	|_|
	

	8 
	Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	

	9 
	Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ
	|_|
	


III. Thuyết minh về hạ tầng kỹ thuật
	STT
	Hạ tầng kỹ thuật của đơn vị
(Đánh dấu "x" vào ô vuông   để chọn một loại hạ tầng kỹ thuật của đơn vị)
	Thuyết minh về hạ tầng kỹ thuật
(Mô tả về hạ tầng kỹ thuật được         lựa chọn)

	Có hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa phương:
	|_|
	

	1 
	Có không gian làm việc và kết nối như: văn phòng; phòng hội thảo; không gian tư vấn, kết nối; không gian trình diễn, trưng bày sản phẩm công nghệ
	|_|
	

	2 
	Có hạ tầng số và dữ liệu như: internet; cơ sở dữ liệu chuyên gia, công nghệ
	|_|
	

	3 
	Có tiện ích và dịch vụ dùng chung
	|_|
	

	4 
	Đáp ứng tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật do bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành[footnoteRef:29] (nếu có) [29:  Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia] 

	|_|
	

	5 
	Đáp ứng tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật do UBND cấp tỉnh ban hành[footnoteRef:30] (nếu có) [30:  Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh và  trung tâm đổi mới sáng tạo] 

	|_|
	


IV. Thuyết minh về nguồn lực, năng lực thực hiện
	STT
	Nguồn lực, năng lực thực hiện của đơn vị
(Đánh dấu "x" vào ô vuông  để chọn một loại nguồn lực, năng lực của đơn vị)
	Thuyết minh về nguồn lực, năng lực thực hiện
(Mô tả về nguồn lực, năng lực thực hiện được lựa chọn)

	I
	Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo
	
	

	1 
	Có ít nhất 07 nhân lực cơ hữu, trong đó tối thiểu 50% nhân lực có trình độ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động trực tiếp thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	

	2 
	Có văn bản cam kết hợp tác với các chuyên gia, cố vấn về công nghệ, pháp lý, sở hữu trí tuệ, tài chính - đầu tư
	|_|
	

	3 
	Có mạng lưới kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động
	|_|
	

	II
	Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh
	
	

	1 
	Có ít nhất 15 nhân lực cơ hữu, trong đó tối thiểu 50% nhân lực có trình độ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động trực tiếp thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	

	2 
	Có văn bản cam kết hợp tác với các chuyên gia, cố vấn về công nghệ, pháp lý, sở hữu trí tuệ, tài chính - đầu tư
	|_|
	

	3 
	Có mạng lưới kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động
	|_|
	

	4 
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp, mạng lưới đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh, vùng, quốc gia
	|_|
	

	III
	Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia
	
	

	1 
	Có ít nhất 30 nhân lực cơ hữu, trong đó tối thiểu 50% nhân lực có trình độ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động trực tiếp thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	

	2 
	Có văn bản cam kết hợp tác với các chuyên gia, cố vấn về công nghệ, pháp lý, sở hữu trí tuệ, tài chính - đầu tư
	|_|
	

	3 
	Có mạng lưới kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động
	|_|
	

	4 
	Có khả năng hỗ trợ phát triển, tạo ra các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng trong phạm vi cả nước
	|_|
	

	5 
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp, mạng lưới đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong nước và ngoài nước
	|_|
	


V. Thuyết minh về kết quả hoạt động hằng năm
	STT
	Nguồn lực, năng lực thực hiện của đơn vị
(Đánh dấu "x" vào ô vuông  để chọn một loại nguồn lực, năng lực của đơn vị)
	Thuyết minh về nguồn lực, năng lực thực hiện
(Mô tả về nguồn lực, năng lực thực hiện được lựa chọn)

	I
	Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo
	
	

	1 
	Hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp thực hiện một trong số các hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ
	|_|
	

	2 
	Hỗ trợ ít nhất 10 cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các chương trình, khóa đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	

	3 
	Có doanh thu trực tiếp từ kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ, đạt ít nhất 05 tỷ đồng
	|_|
	

	II
	Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh
	
	

	1 
	Hỗ trợ ít nhất 30 doanh nghiệp thực hiện một trong số các hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ
	|_|
	

	2 
	Hỗ trợ ít nhất 10 cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các chương trình, khóa đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	

	3 
	Có doanh thu trực tiếp từ kết quả tư vấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ đạt ít nhất 10 tỷ đồng
	|_|
	

	III
	Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia
	
	

	1 
	Hỗ trợ ít nhất 50 doanh nghiệp thực hiện một trong số các hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ
	|_|
	

	2 
	Hỗ trợ ít nhất 30 cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các chương trình, khóa đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	

	3 
	Có doanh thu trực tiếp từ kết quả tư vấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ đạt ít nhất 50 tỷ đồng
	|_|
	



	 
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Mẫu số IV.2.2
	CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (Nếu có)
TÊN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
___________
Số: …../…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
….., ngày … tháng … năm …



THUYẾT MINH 
TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO …….[footnoteRef:31] [31:  Điền “CẤP QUỐC GIA” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; “CẤP TỈNH” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.] 

______________

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:	
2. Loại hình:
|_| Đơn vị sự nghiệp công lập
|_| Doanh nghiệp
|_| Hợp tác xã
|_| Loại hình khác: (nêu rõ)	
II. THUYẾT MINH VỀ MỤC TIÊU VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH
1. Thuyết minh về mục tiêu hoạt động
(Mục tiêu của tổ chức/doanh nghiệp cần thể hiện nội dung hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hình thành, phát triển mô hình kinh doanh sáng tạo dựa trên công nghệ, ý tưởng đột phá hoặc mô hình kinh doanh mới do cá nhân, nhóm cá nhân hoặc tổ chức thực hiện; cung cấp dịch vụ, hạ tầng và giải pháp nhằm kết nối, phát triển mạng lưới, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo)
	
	
2. Thuyết minh về hoạt động chính
(Đề nghị đơn vị mô tả mục tiêu hoạt động và các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo đang thực hiện hoặc sẽ thực hiện, đối chiếu theo các nội dung dưới đây; mô tả được ít nhất một số hoạt động chính, kèm minh chứng cụ thể: báo cáo, hình ảnh, link sự kiện, hợp đồng, dịch vụ cung cấp, đối tượng thụ hưởng, …)
	STT
	Các hoạt động chính của đơn vị
(Đánh dấu "x" vào ô vuông  để chọn một loại hoạt động đã thực hiện)
	Thuyết minh về hoạt động
(Mô tả về hoạt động được lựa chọn)

	1 
	Tư vấn, đề xuất các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với từng đối tượng, bao gồm pháp lý, công nghệ, mô hình kinh doanh, tài sản trí tuệ, kết nối đầu tư và gọi vốn
	|_|
	

	2 
	Tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, ngày hội, hoạt động kết nối, quảng bá, trình diễn/giới thiệu công nghệ, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo với nhà đầu tư, chuyên gia, tổ chức khoa học và công nghệ, viện, trường, doanh nghiệp và các bên liên quan trong và ngoài nước phục vụ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Xây dựng, phát triển mạng lưới các chủ thể khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo các cấp
	|_|
	

	3 
	Triển khai các hoạt động ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm: hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm; thử nghiệm thị trường; tìm hiểu, phát triển thị trường trong nước, nước ngoài; hỗ trợ tổ chức hỗ trợ, doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo tham gia sự kiện, cuộc thi trong nước và quốc tế
	|_|
	

	4 
	Phát triển và cung cấp dịch vụ, hạ tầng, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm: cung cấp không gian làm việc chung, tư vấn pháp lý - tài chính, đào tạo - huấn luyện kỹ năng, cung cấp hạ tầng và thiết bị phục vụ nghiên cứu - phát triển sản phẩm, thử nghiệm thị trường; cung cấp giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên nền tảng số, chuyển đổi số
	|_|
	

	5 
	Hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong việc bảo hộ, quản trị, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ; tư vấn định giá tài sản trí tuệ và tiếp cận các cơ chế tài chính dựa trên tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hỗ trợ tiếp cận các chính sách ưu đãi, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của nhà nước
	|_|
	

	6 
	Xây dựng, duy trì cơ sở dữ liệu, nền tảng, hệ thống thông tin phục vụ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; thường niên xây dựng báo cáo về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	



III. THUYẾT MINH VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

	STT
	Hạ tầng kỹ thuật của đơn vị
(Đánh dấu "x" vào ô vuông   để chọn một loại hạ tầng kỹ thuật của đơn vị)
	Thuyết minh về hạ tầng kỹ thuật
(Mô tả về hạ tầng kỹ thuật được lựa chọn)

	1 
	Có không gian làm việc chung với diện tích phù hợp, bố trí linh hoạt cho cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sử dụng, đáp ứng tối thiểu 10 chỗ làm việc đồng thời.
	|_|
	

	2 
	Có khu vực riêng hoặc thông qua hình thức hợp tác để tổ chức sự kiện, đào tạo, hội thảo chuyên đề, hoạt động kết nối nhà đầu tư với sức chứa tối thiểu 30 người, được trang bị hệ thống trình chiếu, âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn.
	|_|
	

	3 
	Có hệ thống internet tốc độ cao, nền tảng quản lý số (phần mềm quản lý không gian, lịch sự kiện, dịch vụ tư vấn), và các thiết bị cơ bản phục vụ làm việc và trình diễn sản phẩm.
	|_|
	



IV. THUYẾT MINH VỀ NGUỒN LỰC VÀ NĂNG LỰC THỰC HIỆN
	STT
	Nguồn lực, năng lực thực hiện của đơn vị
(Đánh dấu "x" vào ô vuông  để chọn một loại nguồn lực, năng lực của đơn vị)
	Thuyết minh về nguồn lực, năng lực thực hiện[footnoteRef:32] [32:  Mô tả về nguồn lực, năng lực thực hiện đã lựa chọn, nêu rõ tổng số người làm việc; số lượng chuyên gia hợp tác đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động, có chuyên môn phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động kèm minh chứng.] 



	I
	Đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
	
	

	1 
	Có ít nhất 07 người làm việc trực tiếp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trong đó tối thiểu 04 người có trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động.
	|_|
	

	2 
	Có danh sách ít nhất 10 chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thường xuyên hợp tác, hoạt động trong các lĩnh vực gồm công nghệ, kinh doanh, đầu tư, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, marketing.
	|_|
	

	3 
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức, mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo trong nước.
	|_|
	

	II
	Đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh
	
	

	1 
	Có ít nhất 15 người làm việc trực tiếp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trong đó tối thiểu 8 người có trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động.
	|_|
	

	2 
	Có danh sách ít nhất 20 chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cam kết thường xuyên hợp tác, hoạt động trong các lĩnh vực gồm công nghệ, kinh doanh, đầu tư, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, marketing.
	|_|
	

	3 
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức, mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo trong nước.
	|_|
	

	4 
	Có khả năng hỗ trợ phát triển, tạo ra các công nghệ, sản phẩm, mô hình kinh doanh mới có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.
	|_|
	

	5 
	Có khả năng huy động và quản lý các nguồn tài trợ, nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước và khu vực tư nhân để triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của địa phương.
	|_|
	

	III
	Đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia
	
	

	1 
	Có ít nhất 30 người làm việc trực tiếp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trong đó tối thiểu 15 người có trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động.
	|_|
	

	2 
	Có danh sách ít nhất 30 chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cam kết thường xuyên hợp tác, hoạt động trong các lĩnh vực gồm công nghệ, kinh doanh, đầu tư, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, marketing.
	|_|
	

	3 
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức, mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo trong nước và thế giới.
	|_|
	

	4 
	Có khả năng hỗ trợ phát triển, tạo ra các công nghệ, sản phẩm, mô hình kinh doanh mới có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng trong phạm vi cả nước, quốc tế.
	|_|
	

	5 
	Có khả năng huy động và quản lý các nguồn tài trợ, nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước, khu vực tư nhân, quốc tế để triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của quốc gia, ở nước ngoài.
	|_|
	




V. THUYẾT MINH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ (trong 02 năm gần nhất)
	STT
	Nguồn lực, năng lực thực hiện của đơn vị
(Đánh dấu "x" vào ô vuông  để chọn một loại nguồn lực, năng lực của đơn vị)
	Thuyết minh về nguồn lực, năng lực thực hiện[footnoteRef:33] [33:  Mô tả về nguồn lực, năng lực thực hiện đã lựa chọn; nêu rõ số lượng; danh sách dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đã được hỗ trợ hoặc cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được kết nối với quỹ đầu tư; hoặc Bản cam kết hỗ trợ dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc cam kết kết nối cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo,….] 



	I
	Đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
	
	

	1 
	Hỗ trợ ít nhất 3 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 10 cá nhân hoặc 04 nhóm cá nhân hoặc 04 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua hình thức đào tạo nâng cao năng lực, ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, cung cấp dịch vụ pháp lý, tài chính, marketing, truyền thông khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	

	2 
	Kết nối đầu tư với cam kết đầu tư đạt ít nhất 03 tỷ đồng Việt Nam trong 02 năm gần nhất
	|_|
	

	II
	Đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh
	
	

	1 
	Hỗ trợ ít nhất 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 30 cá nhân hoặc 15 nhóm cá nhân hoặc 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua hình thức đào tạo nâng cao năng lực, ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, cung cấp dịch vụ pháp lý, tài chính, marketing, truyền thông khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	

	2 
	Kết nối đầu tư với cam kết đầu tư đạt ít nhất 10 tỷ đồng Việt Nam trong 02 năm gần nhất
	|_|
	

	III
	Đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia
	
	

	1 
	Hỗ trợ ít nhất 40 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 100 cá nhân hoặc 40 nhóm cá nhân hoặc 30 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua hình thức đào tạo nâng cao năng lực, ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, cung cấp dịch vụ pháp lý, tài chính, marketing, truyền thông khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	

	2 
	Kết nối đầu tư với cam kết đầu tư đạt ít nhất 30 tỷ đồng Việt Nam trong 02 năm gần nhất
	|_|
	



	 
	…………., ngày ….. tháng ….. năm ……
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


2

Mẫu số IV.2.3
	CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (Nếu có)
TÊN DOANH NGHIỆP                                   KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO[footnoteRef:34] [34:  Đối với trường hợp là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.] 

___________
Số: ….../…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
….., ngày … tháng … năm …



THUYẾT MINH ……[footnoteRef:35] [35:  Ghi rõ “CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với thuyết minh cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo; “DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với thuyết minh doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; lựa chọn điền thông tin phù hợp đối tượng tương ứng tại mục số 1, mục số 2.] 

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo
[bookmark: -_Tên_cá_nhân,_nhóm_cá_nhân:_……………………………][bookmark: -_Địa_chỉ:_…………………………………………………………………….]- Tên cá nhân, nhóm cá nhân: 
- Địa chỉ: 
[bookmark: số:……..….._ngày_……………….cấp……………_nơi_cấp…]- Căn cước công dân/Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác[footnoteRef:36] số:……..…..  ngày cấp…………… nơi cấp………… [36:  Trường hợp là công dân nước ngoài phải có giấy xác nhận thông tin về cư trú hợp pháp tại Việt Nam.] 

[bookmark: -_Điện_thoại:…………………_Email:_………………………………]- Thông tin liên hệ (điện thoại, email): 
2. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
[bookmark: -_Tên_doanh_nghiệp:]- Tên doanh nghiệp: 
[bookmark: -_Địa_chỉ:]- Địa chỉ: 
[bookmark: -_Điện_thoại:_Email:]- Thông tin liên hệ (điện thoại, email):
[bookmark: -_Website:]- Website: 
[bookmark: Người_đại_diện_theo_pháp_luật_doanh_nghi]Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
[bookmark: -_Họ_và_tên:__Chức_vụ:]- Họ và tên: 
- Chức vụ: 
[bookmark: -_Căn_cước_công_dân/Căn_cước/Hộ_chiếu_và][bookmark: số:……..….._ngày_……………….cấp……………_nơi_cấp]- Căn cước công dân/Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác[footnoteRef:37] số:……..….. ngày cấp…………… nơi cấp………… [37:  Trường hợp là công dân nước ngoài phải có giấy xác nhận thông tin về cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
] 

[bookmark: -_Điện_thoại:__Email]- Thông tin liên hệ (điện thoại, email):
II. THÔNG TIN VỀ VỀ DỰ ÁN, DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
1.  Tên dự án khởi nghiệp sáng tạo:	
2. Lĩnh vực hoạt động: … ………………………………………………………….
(ví dụ: công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ tài chính…)
3. Mô tả tóm tắt dự án:
…………………………………………………………………………………………...
(Trình bày về mô hình kinh doanh sáng tạo dựa trên công nghệ, ý tưởng đột phá hoặc mô hình kinh doanh mới, do cá nhân, nhóm cá nhân hoặc tổ chức thực hiện, nhằm tạo ra giá trị mới, giải quyết vấn đề thị trường hoặc kinh tế - xã hội.…)
4.  Địa điểm thực hiện dự án:
		
5. Nội dung khác (nếu có)
		
6. Đầu tư, hỗ trợ
 
	STT
	[bookmark: _Hlk188099785]Đầu tư, hỗ trợ nhận được
(Đánh dấu "x" vào ô vuông   để chọn )
	Kết quả

	1 
	Được đầu tư, hoặc cam kết đầu tư bởi các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo 
(Nêu rõ tên quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo; thông tin, địa chỉ liên hệ)

	|_|
	
· Tổng số vốn được đầu tư:
…………..  VNĐ  
+  Giai đoạn 1:  …….VNĐ 
+  Giai đoạn 2:  ……VNĐ;
- Tổng số vốn cam kết đầu tư:
………….. VNĐ 
(Minh chứng kèm theo: Hợp đồng đầu tư, thỏa thuận góp vốn, giấy chứng nhận phần vốn góp,cổ phần,…)

	2 
	Được hỗ trợ, cam kết hỗ trợ bởi trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
(Nêu rõ tên trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; thông tin, địa chỉ liên hệ)

	|_|
	 
· Nội dung hỗ trợ/cam kết hỗ trợ:
………………………………
- Kinh phí hỗ trợ/cam kết hỗ trợ (nếu có): ………………	VNĐ 
(Ghi rõ hoạt động đã được hỗ trợ hoặc cam kết hỗ trợ, văn bản cam kết hỗ trợ,… nếu có)



7. Về tiềm năng tăng trưởng 
a) Doanh thu 02 năm gần nhất (hoặc theo thời gian triển khai dự án)
- Năm:…….VNĐ (hoặc USD)
- Năm:……VNĐ (hoặc USD)
- Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu: …. %
b) Yếu tố thị phần 
(Doanh thu, sản lượng của dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong 2 - 3 năm gần nhất; tốc độ tăng trưởng thị phần hoặc doanh thu; mức độ mở rộng tệp khách hàng và phạm vi phân phối; chỉ số nhận diện thương hiệu sản phẩm  - nếu có,…)
c) Khả năng phát triển sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp
(Tỷ lệ doanh thu từ sản phẩm mới, tốc độ tăng trưởng doanh thu sản phẩm, tỷ lệ thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, Tốc độ tăng số lượng sản phẩm/dịch vụ mới, số chứng nhận chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật đạt được, số phiên bản cải tiến sản phẩm, dịch vụ…)
d) Khả năng triển khai dự án khởi nghiệp sáng tạo
(Tỷ lệ sản phẩm, dịch vụ, mô hình đã được triển khai thử nghiệm hoặc thương mại hóa thành công; đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, doanh thu hoặc người dùng theo kế hoạch dự án,…)
đ) Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
(Tỷ lệ thị phần, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận so với trung bình ngành; vị thế của doanh nghiệp trong phân khúc thị trường,…)
Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai.


	
	CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO/ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO[footnoteRef:38] [38:  Người đại diện pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với trường hợp doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.] 

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Mẫu số IV.2.4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
….., ngày … tháng … năm …

THUYẾT MINH ……………[footnoteRef:39] [39:  Ghi rõ “CHUYÊN GIA HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với trường hợp thuyết minh chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; “NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với trường hợp thuyết minh nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo; lựa chọn nội dung thuyết minh tương ứng đối tượng tại mục số 1, số 2 phần II.] 


I. THÔNG TIN CHUNG
1. Họ và tên:
2. Căn cước công dân/Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác[footnoteRef:40]:  [40:  Trường hợp là công dân nước ngoài phải có giấy xác nhận thông tin về cư trú hợp pháp tại Việt Nam.] 

số: ………ngày cấp…………… nơi cấp……..
3. Địa chỉ liên hệ:	
4. Điện thoại:     	                               Email:	
II. VỀ KINH NGHIỆM HỖ TRỢ, ĐẦU TƯ CHO KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 
1. Đối với thuyết minh chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
	STT
	Các hoạt động đã thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo (Đánh dấu "x" vào ô vuông  để chọn  các hoạt động đã thực hiện)
	Số năm kinh nghiệm
	Kết quả
hoạt động hỗ trợ[footnoteRef:41] [41:  Nêu rõ tên, số lượng, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đã hỗ trợ trong 02 năm gần nhất
] 


	1 
	Đào tạo nâng cao năng lực cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo.
	|_|
	
	

	2 
	Hoạt động tư vấn về marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác thông tin công nghệ, sáng chế; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	
	

	3 
	Hoạt động tư vấn về xây dựng chương trình truyền thông về khởi nghiệp sáng tạo; kết nối các mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư mạo hiểm; giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường nước ngoài.
	|_|
	
	

	4 
	Đã hỗ trợ ít nhất 20 cá nhân hoặc 10 nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo hoặc 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong 02 năm gần nhất
	|_|
	
	



2. Đối với nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo
[bookmark: _Hlk195536845]a) Năng lực tài chính
- Thu nhập cá nhân chịu thuế trong 02 năm gần nhất:
+  Năm …..…: ……… VND
+  Năm …..…: ……… VND
(Có đính kèm tài liệu chứng minh: bản sao tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, xác nhận thuế...)
- Khả năng duy trì mức thu nhập:	
b) Kinh nghiệm đầu tư
- Số năm kinh nghiệm:	
- Lĩnh vực (công nghệ, marketing, tài chính, kinh doanh hoặc đầu tư):	
- Vị trí công tác, vai trò, tổ chức đã tham gia:	
(Minh chứng: hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng/bổ nhiệm, xác nhận công tác; bản mô tả công việc, hồ sơ dự án, chứng chỉ chuyên môn; quyết định giao nhiệm vụ hoặc xác nhận vai trò, vị trí tại các tổ chức, chương trình, dự án đã tham gia nếu có, …)
c) Hoạt động đầu tư vào khởi nghiệp sáng tạo trong 02 năm gần nhất:
- Số lượng cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo đã trực tiếp đầu tư (danh sách, hình thức đầu tư, số vốn đầu tư, thời điểm đầu tư, …):	
- Số lượng dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (danh sách, hình thức đầu tư, số vốn đầu tư, thời điểm đầu tư, …): 	
(Minh chứng kèm theo: Hợp đồng đầu tư, thỏa thuận góp vốn, giấy chứng nhận phần vốn góp/cổ phần, xác nhận từ cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được đầu tư hoặc cam kết đầu tư,…. ).
Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai.

	
	CÁ NHÂN YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu số IV.3.1
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 
CÔNG NHẬN
__________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________



GIẤY CÔNG NHẬN
TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO …….[footnoteRef:42] [42:  Điền “CẤP QUỐC GIA” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; “CẤP TỈNH” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo.] 

Số: ………./…………[footnoteRef:43] [43:  Điền “TTĐMST-QG” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; “TTĐMST-ĐP” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; “TTĐMST” với Trung tâm đổi mới sáng tạo.] 

Cấp lần đầu: ngày.... tháng... năm ...
Cấp lại lần thứ...: ngày... tháng... năm ....
[bookmark: _Hlk193040619]
1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:……………………………………………………
[bookmark: _Hlk193984837]2. Quyết định thành lập tổ chức/Mã số thuế/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số……. ngày cấp……………… nơi cấp ……………………………………..
3. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………… 
LÀ TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO……………….[footnoteRef:44] [44:  Điền “CẤP QUỐC GIA” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; “CẤP TỈNH” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo.] 

(theo Quyết định số……ngày….tháng…..năm…..của…………)
Số đăng ký:   …….. /…….; quyển số:……..   ; ngày…….tháng……năm……..
[bookmark: _Hlk193040637]Giấy công nhận có giá trị trong vòng 05 năm kể từ ngày cấp lần đầu.

	  
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ 
THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Mặt sau Giấy công nhận Trung tâm đổi mới sáng tạo

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY CÔNG NHẬN TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

[bookmark: _Hlk193041514]Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận Trung tâm đổi mới sáng tạo thực hiện các quy định sau:
1. Xuất trình Giấy công nhận khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa nội dung trong Giấy công nhận.
3. Nghiêm cấm cho mượn, thuê Giấy công nhận.
4. Phải làm thủ tục cấp lại tại cơ quan cấp Giấy công nhận khi có thay đổi, bổ sung một trong các thông tin ghi trong Giấy công nhận.




Mẫu số IV.3.2
	 CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
CÔNG NHẬN
___________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________



GIẤY CÔNG NHẬN
TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO …….[footnoteRef:45] [45:  3 Điền “CẤP QUỐC GIA” đối với Giấy công nhận Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; “CẤP TỈNH” đối với Giấy công nhận Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Giấy công nhận Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.] 

Số: ………./…………[footnoteRef:46] [46:  Điền “HTKNST-QG” đối với Giấy công nhận Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; “HTKNST-ĐP” đối với Giấy công nhận Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; “HTKNST” với Giấy công nhận Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.] 

Cấp lần đầu: ngày.... tháng... năm ...
Cấp lại lần thứ...: ngày... tháng... năm ....

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:……………………………………………………
2. Quyết định thành lập tổ chức/Mã số thuế/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số……. ngày cấp……………… nơi cấp ……………………………………..
3. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………...

LÀ TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO……………….[footnoteRef:47] [47: ] 

(theo Quyết định số……ngày….tháng…..năm…..của…………)
Số đăng ký:   …….. /…….; quyển số:……..   ; ngày…….tháng……năm……..
Giấy công nhận có giá trị trong vòng 05 năm kể từ ngày cấp lần đầu.


	  
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ 
THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Mặt sau Giấy công nhận Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY CÔNG NHẬN                                                          TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 

Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy công nhận trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thực hiện các quy định sau:
1. Xuất trình Giấy công nhận khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa nội dung trong Giấy công nhận.
3. Nghiêm cấm cho mượn, thuê Giấy công nhận.
4. Phải làm thủ tục cấp lại tại cơ quan cấp Giấy công nhận khi có thay đổi, bổ sung một trong các thông tin ghi trong Giấy công nhận.


[bookmark: chuong_pl_7_name]Mẫu số IV.3.3
	 CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
CÔNG NHẬN
____________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________




GIẤY CÔNG NHẬN CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN 
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
Số: ……………../CN-KNST
Cấp lần đầu: ngày….tháng….năm…..
Cấp lại lần thứ...: ngày... tháng... năm ....

1. Tên cá nhân, nhóm cá nhân[footnoteRef:48]:………………………………………………….. [48:  Trong trường hợp nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, có thể liệt kê đủ tên các thành viên thuộc nhóm.] 

2. Căn cước công dân số: ………………ngày cấp……….nơi cấp……………….
3. Tên dự án khởi nghiệp sáng tạo công nghệ/mô hình kinh doanh mới:	

LÀ CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
(theo Quyết định số……ngày….tháng…..năm…..của…………)
Số đăng ký:   …….. /…….; quyển số:……..   ; ngày…….tháng……năm……..
Giấy công nhận có giá trị trong vòng 05 năm kể từ ngày cấp lần đầu.


	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)















Mặt sau Giấy công nhận cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY CÔNG NHẬN CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
Cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo được cấp Giấy công nhận thực hiện các quy định sau:
1. Xuất trình Giấy công nhận khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa nội dung trong Giấy công nhận.
3. Nghiêm cấm cho mượn, thuê Giấy công nhận.
4. Phải làm thủ tục thay đổi, bổ sung tại cơ quan cấp Giấy công nhận khi có thay đổi, bổ sung một trong các thông tin ghi trong Giấy công nhận.



Mẫu số IV.3.4
	 CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 
CÔNG NHẬN
___________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________




GIẤY CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP 
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
Số: ……………../DN-KNST
Cấp lần đầu: ngày….tháng….năm…..
Cấp lại lần thứ...: ngày... tháng... năm ....

1. Tên doanh nghiệp:………………………………………………………..
2. Mã số thuế/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số………ngày cấp…….….nơi cấp……………………………………………………………….
3. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………

LÀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
(theo Quyết định số……ngày….tháng…..năm…..của…………)
Số đăng ký:   …….. /…….; quyển số:……..   ; ngày…….tháng……năm……..
Giấy công nhận có giá trị trong vòng 05 năm kể từ ngày cấp lần đầu. 


	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)















Mặt sau Giấy công nhận doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được cấp Giấy công nhận thực hiện các quy định sau:
1. Xuất trình Giấy công nhận khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa nội dung trong Giấy công nhận.
3. Nghiêm cấm cho mượn, thuê Giấy công nhận.
4. Phải làm thủ tục thay đổi, bổ sung tại cơ quan cấp Giấy công nhận khi có thay đổi, bổ sung một trong các thông tin ghi trong Giấy công nhận.



Mẫu số IV.3.5
	 CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
CÔNG NHẬN
___________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________




GIẤY CÔNG NHẬN ………………[footnoteRef:49] [49:  3 5 Điền “CHUYÊN GIA HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với Giấy công nhận chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; “NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với Giấy công nhận nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo.] 

Số: ……………../………….[footnoteRef:50] [50:  Điền “CG-KNST” đối với Giấy công nhận chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; “NĐT-KNST” đối với Giấy công nhận nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo.] 

Cấp lần đầu: ngày….tháng….năm…..
Cấp lại lần thứ...: ngày... tháng... năm ....

1. Tên cá nhân:…………………………………………………………………….
2. Căn cước công dân số: ………………ngày cấp……….nơi cấp……………….

LÀ ……….………..[footnoteRef:51] [51: ] 

(theo Quyết định số……ngày….tháng…..năm…..của…………)
Số đăng ký:   …….. /…….; quyển số:……..   ; ngày…….tháng……năm……..
Giấy công nhận có giá trị trong vòng 05 năm kể từ ngày cấp lần đầu. 


	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	
	












Mặt sau Giấy công nhận ………………………[footnoteRef:52] [52:  6  Điền “chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo” đối với Giấy công nhận chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; “nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo” đối với Giấy công nhận nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo.] 


QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GIẤY CÔNG NHẬN ……….[footnoteRef:53] [53: ] 


…………….[footnoteRef:54] được cấp Giấy công nhận thực hiện các quy định sau: [54: ] 

1. Xuất trình Giấy công nhận khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa nội dung trong Giấy công nhận.
3. Nghiêm cấm cho mượn, thuê Giấy công nhận.
4. Phải làm thủ tục thay đổi, bổ sung tại cơ quan cấp Giấy công nhận khi có thay đổi, bổ sung một trong các thông tin ghi trong Giấy công nhận.



Mẫu số IV.4.1
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
____________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
...., ngày .... tháng .... năm ....


 
BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của Trung tâm đổi mới sáng tạo…….[footnoteRef:55] [55:  Điền “cấp quốc gia” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; “cấp tỉnh” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo.] 

Kỳ báo cáo:……năm ......
(Từ ngày ….. tháng …. năm ... đến ngày …. tháng …. năm ...)
____________
Kính gửi: ................................[footnoteRef:56] [56:  Tên cơ quan cấp Giấy công nhận Trung tâm đổi mới sáng tạo tương ứng.] 

I. Thông tin chung
- Tên tổ chức:	
- Loại hình:
|_| Đơn vị sự nghiệp công lập
|_| Doanh nghiệp
|_| Hợp tác xã
|_| Loại hình khác: (nêu rõ)
- Văn bản chứng minh tư cách pháp nhân:	
- Địa chỉ trụ sở chính:	
- Số điện thoại:	Email:	
[bookmark: _Hlk186467446]- Người đại diện theo pháp luật
[bookmark: _Hlk188110640]Họ và tên:	Chức vụ:	
Số điện thoại:	Email:	
II. Báo cáo kết quả hoạt động hằng năm 
Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hằng năm của Trung tâm đổi mới sáng tạo…....[footnoteRef:57]. [57:  Điền “cấp quốc gia” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; “cấp tỉnh” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo.] 

1. Kết quả hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện một trong số các hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ
Báo cáo kết quả thực hiện (danh sách, số lượng doanh nghiệp, các hoạt động đã hỗ trợ tương ứng, thời gian, kết quả của việc hỗ trợ và các thông tin khác có liên quan)
2. Kết quả hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các chương trình, khóa đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo
Báo cáo kết quả thực hiện (danh sách, số lượng cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các chương trình, khóa đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo đã hỗ trợ tương ứng, thời gian, kết quả của việc hỗ trợ và các thông tin khác có liên quan)
3. Doanh thu trực tiếp từ kết quả tư vấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ
Báo cáo doanh thu trực tiếp (doanh thu, khách hàng, các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đã cung cấp tương ứng, thời gian, kết quả của việc tư vấn, hỗ trợ và các thông tin khác có liên quan)
III. Đánh giá
1. Đánh giá chung về hoạt động của Trung tâm đổi mới sáng tạo…....[footnoteRef:58] [58:  Điền “cấp quốc gia” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; “cấp tỉnh” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo.] 

a) Mức đạt kết quả hoạt động hằng năm
b) Thuận lợi
c) Khó khăn vướng mắc
[bookmark: _Hlk192624523]2. Đánh giá đối với chính sách ưu đãi, hỗ trợ
a) Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ được thụ hưởng
b) Thuận lợi
c) Khó khăn vướng mắc
IV. Kiến nghị, đề xuất
Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trong báo cáo./.
	 
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 


Biểu mẫu  IV.4.2
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (Nếu có)
TÊN TỔ CHỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO ...[footnoteRef:59] [59:  Điền “CẤP QUỐC GIA” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; “CẤP TỈNH” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.] 

___________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________
...., ngày .... tháng .... năm ....


 
BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ………[footnoteRef:60] [60:  4  Điền “cấp quốc gia” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; “cấp tỉnh” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.] 

Kỳ báo cáo:….. năm ......
(Từ ngày …. tháng …. năm ... đến ngày …. tháng …. năm ...)
___________
Kính gửi: .................................[footnoteRef:61] [61:  Tên cơ quan cấp Giấy công nhận Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tương ứng.] 


I. Thông tin chung
[bookmark: _Hlk193099655]- Tên tổ chức:	
- Loại hình:
|_| Đơn vị sự nghiệp công lập	
|_| Doanh nghiệp
|_| Hợp tác xã
|_| Loại hình khác: (nêu rõ)
- Địa chỉ trụ sở chính:	
- Số điện thoại:	Email:	
- Người đại diện theo pháp luật
Họ và tên:	Chức vụ:	
Số điện thoại:	Email:	
II. Kết quả thực hiện theo Thuyết minh 
Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động đã nêu trong Thuyết minh Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ……..[footnoteRef:62] [62: ] 

1. Tư vấn, đề xuất các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với từng đối tượng, bao gồm pháp lý, công nghệ, mô hình kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ, kết nối đầu tư và gọi vốn 
Báo cáo kết quả thực hiện (danh sách, số lượng cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các hoạt động đã hỗ trợ, thời gian, kết quả hỗ trợ và các thông tin khác có liên quan)
2. Tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, ngày hội, hoạt động kết nối, quảng bá, trình diễn/giới thiệu công nghệ, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo với nhà đầu tư, chuyên gia, tổ chức khoa học và công nghệ, viện, trường, doanh nghiệp và các bên liên quan trong và ngoài nước phục vụ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Xây dựng, phát triển mạng lưới các chủ thể khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp các cấp
Báo cáo kết quả thực hiện (danh sách, số lượng cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các hoạt động đã hỗ trợ, thời gian, kết quả hỗ trợ và các thông tin khác có liên quan)
3. Triển khai các hoạt động ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm: hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm; thử nghiệm thị trường; tìm hiểu, phát triển thị trường trong nước, nước ngoài; hỗ trợ tổ chức hỗ trợ, doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo tham gia sự kiện, cuộc thi trong nước và quốc tế
Báo cáo kết quả thực hiện (danh sách, số lượng cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các hoạt động đã hỗ trợ, thời gian, kết quả hỗ trợ và các thông tin khác có liên quan)
4. Phát triển và cung cấp dịch vụ, hạ tầng, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm: cung cấp không gian làm việc chung, tư vấn pháp lý - tài chính, đào tạo - huấn luyện kỹ năng, cung cấp hạ tầng và thiết bị phục vụ nghiên cứu - phát triển sản phẩm, thử nghiệm thị trường; cung cấp giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên nền tảng số, chuyển đổi số
Báo cáo kết quả thực hiện (danh sách, số lượng cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các hoạt động đã hỗ trợ, thời gian, kết quả hỗ trợ và các thông tin khác có liên quan)
5. Hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong việc bảo hộ, quản trị, khai thác và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn định giá quyền sở hữu trí tuệ và tiếp cận các cơ chế tài chính dựa trên quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ thực hiện dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hỗ trợ tiếp cận các chính sách ưu đãi, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của nhà nước.
Báo cáo kết quả thực hiện (danh sách, số lượng cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các hoạt động đã hỗ trợ, thời gian, kết quả hỗ trợ và các thông tin khác có liên quan)
6. Xây dựng, duy trì cơ sở dữ liệu, nền tảng, hệ thống thông tin phục vụ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; thường niên xây dựng báo cáo về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.
Báo cáo kết quả thực hiện (danh sách, số lượng cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các hoạt động đã hỗ trợ, thời gian, kết quả hỗ trợ và các thông tin khác có liên quan)
III. Đánh giá
1. Đánh giá chung về hoạt động của Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ……[footnoteRef:63] [63:  Điền “cấp quốc gia” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; “cấp tỉnh” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.] 

a) Hiệu quả hoạt động hằng năm
b) Thuận lợi
c) Khó khăn, vướng mắc
2. Đánh giá đối với chính sách ưu đãi, hỗ trợ
a) Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ được thụ hưởng
b) Thuận lợi
c) Khó khăn, vướng mắc
IV. Kiến nghị, đề xuất
Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trong báo cáo./.

	 
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 


Mẫu số IV.4.3
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO[footnoteRef:64] [64:  Đối với trường hợp là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.] 

____________
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________
...., ngày .... tháng .... năm ....



[bookmark: chuong_pl_name]BÁO CÁO
[bookmark: chuong_pl_name_name]Tình hình hoạt động của …………………..[footnoteRef:65] [65:  4  Ghi rõ “cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo” đối với trường hợp báo cáo cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp; “doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo” đối với trường hợp báo cáo của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; lựa chọn điền thông tin tương ứng đối tượng phù hợp tại mục số 1, mục số 2 phần I.] 

Kỳ báo cáo: ……năm ......
(Từ ngày ….. tháng …. năm ... đến ngày …. tháng …. năm ...)
____________

Kính gửi: ............................[footnoteRef:66] [66:  Tên Cơ quan cấp Giấy công nhận tương ứng.] 


I. Thông tin chung
Đối tượng báo cáo (đánh dấu ☑):
☐ Cá nhân
☐ Nhóm cá nhân
☐ Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
1. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo
- Tên cá nhân, nhóm cá nhân:	
- Địa chỉ:	
- Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác : số:……..….. ngày cấp…….. nơi cấp…..	
- Thông tin liên hệ (Điện thoại; Email)
2. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
- Tên doanh nghiệp:	
- Địa chỉ:	
- Điện thoại:	Email:	
- Website:	
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
- Họ và tên:      	 Chức vụ: 	
- Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác :số:……..….. ngày cấp…………… nơi cấp……	
- Thông tin liên hệ (Điện thoại:	 Email	)
II. Kết quả thực hiện hoạt động
Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động  ……[footnoteRef:67] [67:  5 Ghi rõ “cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo” đối với trường hợp báo cáo cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp; “doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo” đối với trường hợp báo cáo của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.] 

1. Về nguồn vốn được đầu tư hoặc cam kết đầu tư
- Tổng số vốn được đầu tư:  ………….. VNĐ 
+ Giai đoạn 1: ………………………	VNĐ 
+ Giai đoạn 2: ………………………	VNĐ 
- Tổng số vốn được đầu tư, cam kết đầu tư:		VNĐ 
2. Về hoạt động được hỗ trợ 
- Nội dung hỗ trợ, cam kết hỗ trợ:
- Kinh phí hỗ trợ, cam kết hỗ trợ (nếu có): ………………	VNĐ 
(Nêu rõ tên trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; thông tin, địa chỉ liên hệ; ghi rõ hoạt động đã được hỗ trợ hoặc cam kết hỗ trợ, văn bản cam kết hỗ trợ,… nếu có)
3. Về tiềm năng tăng trưởng 
- Doanh thu 02 năm gần nhất (hoặc theo thời gian triển khai dự án):
+ Năm	VNĐ 
+ Năm	VNĐ 
+ Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu: …. %
- Đánh giá khả năng tăng trưởng và cạnh tranh:
(Đối với cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo: đánh giá triển vọng tăng trưởng, mức độ phát triển và khả năng mở rộng của dự án khởi nghiệp sáng tạo;
Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo: Nêu rõ khả năng tăng trưởng doanh thu tối thiểu trong 02 năm liên tiếp trên cơ sở phân tích các yếu tố thị phần, khả năng cạnh tranh, phát triển sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, hiệu quả triển khai dự án khởi nghiệp sáng tạo)
III. Đánh giá 
1. Đánh giá chung về hoạt động của …..[footnoteRef:68] [68: ] 

a) Hiệu quả hoạt động hằng năm
b) Thuận lợi
c) Khó khăn, vướng mắc
2. Đánh giá đối với chính sách ưu đãi, hỗ trợ
a) Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ được thụ hưởng
b) Thuận lợi
c) Khó khăn, vướng mắc
IV. Kiến nghị, đề xuất
Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trong báo cáo./.

	 
	CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN, 
DOANH NGHIỆP BÁO CÁO[footnoteRef:69]
(Ký, ghi rõ họ tên) [69:  Người đại diện pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với trường hợp doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.] 



 


Mẫu số IV.4.4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________
...., ngày .... tháng .... năm ....

 BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của …………….[footnoteRef:70] [70:  2 Ghi rõ “chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo” đối với trường hợp báo cáo của chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; “nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo” đối với trường hợp báo cáo của nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo; lựa chọn báo cáo kết quả tương ứng với đối tượng báo cáo tại mục số 1, số 2 phần II.] 

Kỳ báo cáo: …năm ...
(Từ ngày ….. tháng …. năm ... đến ngày …. tháng …. năm ...)
__________

Kính gửi: .................................[footnoteRef:71] [71:  Tên cơ quan cấp Giấy công nhận tương ứng.] 

I. Thông tin chung
Tổ chức, cá nhân báo cáo (đánh dấu ☑):
· Chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 
· Nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo
1. Tên cá nhân báo cáo: 
2. Căn cước công dân/Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác[footnoteRef:72]: số: … ngày cấp……nơi cấp….  [72:  Trường hợp là công dân nước ngoài phải có giấy xác nhận thông tin về cư trú hợp pháp tại Việt Nam.] 

3. Địa chỉ liên hệ:
4. Thông tin liên hệ (điện thoại/email): 
II. Kết quả thực hiện hoạt động
Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động của …….[footnoteRef:73] [73:  Ghi rõ “chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo” đối với trường hợp báo cáo của chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo báo cáo; “nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo” đối với trường hợp báo cáo của nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo; lựa chọn điền thông tin tương ứng phù hợp tại phần II.] 

A. Nội dung báo cáo đối với chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
1. Đào tạo nâng cao năng lực cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo
Báo cáo kết quả thực hiện (danh sách, số lượng cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, các hoạt động đã hỗ trợ tương ứng, thời gian, kết quả của việc hỗ trợ và các thông tin khác có liên quan)
2. Hoạt động tư vấn về marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác thông tin công nghệ, sáng chế; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ; pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
Báo cáo kết quả thực hiện (danh sách, số lượng cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các hoạt động đã hỗ trợ tương ứng, thời gian, kết quả của việc hỗ trợ và các thông tin khác có liên quan)
3. Hoạt động tư vấn về xây dựng chương trình truyền thông về khởi nghiệp sáng tạo; kết nối các mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư mạo hiểm; giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường nước ngoài.
Báo cáo kết quả thực hiện (các chương trình truyền thông về khởi nghiệp sáng tạo, mạng lưới kết nối, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, …, các hoạt động đã hỗ trợ tương ứng, thời gian, kết quả của việc hỗ trợ và các thông tin khác có liên quan).
[bookmark: (Chuyên_gia_kê_khai_chi_tiết_các_hoạt_độ][bookmark: Đào_tạo_nâng_cao_năng_lực_cho_cá_nhân,_n][bookmark: -_Kết_quả:][bookmark: _bookmark74][bookmark: _bookmark75][bookmark: Tư_vấn_về_marketing,_quảng_bá_sản_phẩm,_]B. Nội dung báo cáo đối với cá nhân đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
[bookmark: Tư_vấn_về_xây_dựng_chương_trình_truyền_t][bookmark: (Nêu_rõ_Thời_gian,_số_lượng,_tên_cá_nhân][bookmark: 1._Thu_nhập_cá_nhân_trong_kỳ_báo_cáo:]1. Năng lực tài chính:
Thu nhập cá nhân chịu thuế trong năm gần nhất:	…….VNĐ
(Có đính kèm tài liệu chứng minh)
2. Hoạt động đầu tư vào khởi nghiệp sáng tạo trong năm gần nhất:
- Số lượng cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo đã trực tiếp đầu tư (danh sách, hình thức đầu tư, số vốn đầu tư, thời điểm đầu tư, …):
- Số lượng dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (danh sách, hình thức đầu tư, số vốn đầu tư, thời điểm đầu tư, …): 
(Minh chứng kèm theo: Hợp đồng đầu tư, thỏa thuận góp vốn, giấy chứng nhận phần vốn góp/cổ phần, xác nhận từ cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được đầu tư hoặc cam kết đầu tư…. ).
III. Đánh giá 
1. Đánh giá chung về hoạt động của...[footnoteRef:74] [74:  Ghi rõ “chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo” đối với trường hợp báo cáo của chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; “nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo” đối với trường hợp báo cáo của nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo.] 

a) Hiệu quả hoạt động hằng năm
b) Thuận lợi
c) Khó khăn, vướng mắc
2. Đánh giá đối với chính sách ưu đãi, hỗ trợ
a) Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ được thụ hưởng
b) Thuận lợi
c) Khó khăn, vướng mắc
IV. Kiến nghị, đề xuất
	
	
Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trong báo cáo./.

	 
	CÁ NHÂN BÁO CÁO 
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu số IV.5.1.1
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU CÔNG NHẬN TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO……[footnoteRef:75] [75:  Điền “CẤP QUỐC GIA” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; “CẤP TỈNH” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo.] 

_____________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
…., ngày.... tháng.... năm….



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU CÔNG NHẬN TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO……[footnoteRef:76] [76:  Điền “CẤP QUỐC GIA” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; “CẤP TỈNH” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo.] 

____________

1. Họ và tên:	
2. Chức vụ:	
3. Nơi công tác (tên, địa chỉ, số điện thoại):	
	
4. Chức danh trong Hội đồng tư vấn thẩm định:	
5. Hội đồng tư vấn thẩm định được thành lập theo Quyết định số……/……ngày ……tháng ……  năm ……. của	
6. Tên hồ sơ: 	
	
7. Nội dung thẩm định: 
7.1. Thẩm định về tính đầy đủ của hồ sơ:
	TT
	NỘI DUNG
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Có
	Không

	I
	Văn bản yêu cầu công nhận
	|_|
	|_|

	II
	Thuyết minh
	|_|
	|_|

	III
	Các tài liệu chứng minh tổ chức đáp ứng tiêu chí
	|_|
	|_|

	IV
	Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với các nội dung đã trình bày trong thuyết minh
	|_|
	|_|

	V
	Giấy tờ pháp lý của tổ chức
	|_|
	|_|


7.2. Thẩm định về nội dung của hồ sơ
	STT
	TIÊU CHÍ
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	Tiêu chí xác định tổ chức được công nhận là Trung tâm đổi mới sáng tạo
	|_|
	|_|

	1 
	Là các loại hình tổ chức có hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Điều 47 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	|_|
	|_|

	2 
	Mục tiêu hoạt động của đơn vị:
Kết nối, tập hợp và huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo; cung cấp dịch vụ, hạ tầng và giải pháp để thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới, khai thác và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời kết nối và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo
	|_|
	|_|

	3 
	Thực hiện một số hoạt động chính sau
	|_|
	|_|

	3.1
	Khảo sát, thu thập và phân tích nhu cầu ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và phát triển sản phẩm mới của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân
	|_|
	|_|

	3.2
	Tư vấn, đề xuất các giải pháp đổi mới sáng tạo phù hợp với từng đối tượng, bao gồm: công nghệ, mô hình tổ chức - sản xuất - kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ và phương thức huy động nguồn lực
	|_|
	|_|

	3.3
	Tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, kết nối chuyên gia, tổ chức khoa học và công nghệ, viện, trường, doanh nghiệp và các bên liên quan trong và ngoài nước phục vụ đổi mới sáng tạo
	|_|
	|_|

	3.4
	Triển khai các hoạt động hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và chuyển đổi số
	|_|
	|_|

	3.5
	Phát triển và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo, bao gồm: trình diễn công nghệ, thử nghiệm - đánh giá công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn - tư vấn kỹ thuật, cung cấp hạ tầng và thiết bị phục vụ nghiên cứu - phát triển - đổi mới sản phẩm
	|_|
	|_|

	3.6
	Tổ chức hoạt động ươm tạo công nghệ và ươm tạo khởi nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, xây dựng chiến lược phát triển và tiếp cận thị trường
	|_|
	|_|

	3.7
	Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong việc bảo hộ, quản trị, khai thác và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn định giá quyền sở hữu trí tuệ và tiếp cận các cơ chế tài chính dựa trên quyền sở hữu trí tuệ
	|_|
	|_|

	3.8
	Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	3.9
	Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ
	|_|
	|_|

	4 .
	Hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa phương
	|_|
	|_|

	4.1
	Có không gian làm việc và kết nối như: văn phòng; phòng hội thảo; không gian tư vấn, kết nối; không gian trình diễn, trưng bày sản phẩm công nghệ
	|_|
	|_|

	4.2
	Có hạ tầng số và dữ liệu như: internet; cơ sở dữ liệu chuyên gia, công nghệ
	|_|
	|_|

	4.3
	Có tiện ích và dịch vụ dùng chung
	|_|
	|_|

	4.4
	Đáp ứng tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật do bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành[footnoteRef:77] (nếu có) [77:  Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia] 

	|_|
	|_|

	4.5
	Đáp ứng tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật do UBND cấp tỉnh ban hành[footnoteRef:78] (nếu có) [78:  Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh và trung tâm đổi mới sáng tạo] 

	|_|
	|_|

	5 .
	Nguồn lực, năng lực thực hiện
	|_|
	|_|

	5.1
	Có ít nhất 07 nhân lực cơ hữu, trong đó tối thiểu 50% nhân lực có trình độ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động trực tiếp thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	5.2
	Có văn bản cam kết hợp tác với các chuyên gia, cố vấn về công nghệ, pháp lý, sở hữu trí tuệ, tài chính - đầu tư
	|_|
	|_|

	5.3
	Có mạng lưới kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động
	|_|
	|_|

	6 
	Về kết quả hoạt động hằng năm
	|_|
	|_|

	6.1
	Hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp thực hiện một trong số các hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ
	|_|
	|_|

	6.2
	Hỗ trợ ít nhất 10 cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các chương trình, khóa đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	6.3
	Có doanh thu trực tiếp từ kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ, đạt ít nhất 05 tỷ đồng
	|_|
	|_|

	II
	Tiêu chí xác định tổ chức được công nhận là Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh
	|_|
	|_|

	1 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục I.1
	|_|
	|_|

	2 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục I.2
	|_|
	|_|

	3 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục I.3
	|_|
	|_|

	4 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục I.4
	|_|
	|_|

	5 
	Nguồn lực, năng lực thực hiện
	|_|
	|_|

	5.1
	Có ít nhất 15 nhân lực cơ hữu, trong đó tối thiểu 50% nhân lực có trình độ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động trực tiếp thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	5.2
	Có văn bản cam kết hợp tác với các chuyên gia, cố vấn về công nghệ, pháp lý, sở hữu trí tuệ, tài chính - đầu tư
	|_|
	|_|

	5.3
	Có mạng lưới kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động
	|_|
	|_|

	5.4
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp, mạng lưới đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh, vùng, quốc gia
	|_|
	|_|

	6 
	Về kết quả hoạt động hằng năm
	|_|
	|_|

	6.1
	Hỗ trợ ít nhất 30 doanh nghiệp thực hiện một trong số các hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ
	|_|
	|_|

	6.2
	Hỗ trợ ít nhất 10 cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các chương trình, khóa đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	6.3
	Có doanh thu trực tiếp từ kết quả tư vấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ đạt ít nhất 10 tỷ đồng
	|_|
	|_|

	III
	Tiêu chí xác định tổ chức được công nhận là Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia
	|_|
	|_|

	1 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục I.1
	|_|
	|_|

	2 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục I.2
	|_|
	|_|

	3 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục I.3
	|_|
	|_|

	4 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục I.4
	|_|
	|_|

	5 
	Nguồn lực, năng lực thực hiện
	|_|
	|_|

	5.1
	Có ít nhất 30 nhân lực cơ hữu, trong đó tối thiểu 50% nhân lực có trình độ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động trực tiếp thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	5.2
	Có văn bản cam kết hợp tác với các chuyên gia, cố vấn về công nghệ, pháp lý, sở hữu trí tuệ, tài chính - đầu tư
	|_|
	|_|

	5.3
	Có mạng lưới kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động
	|_|
	|_|

	5.4
	Có khả năng hỗ trợ phát triển, tạo ra các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng trong phạm vi cả nước
	|_|
	|_|

	5.5
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp, mạng lưới đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong nước và ngoài nước
	|_|
	|_|

	6 
	Về kết quả hoạt động hằng năm
	|_|
	|_|

	6.1
	Hỗ trợ ít nhất 50 doanh nghiệp thực hiện một trong số các hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ
	|_|
	|_|

	6.2
	Hỗ trợ ít nhất 30 cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các chương trình, khóa đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	6.3
	Có doanh thu trực tiếp từ kết quả tư vấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ đạt ít nhất 50 tỷ đồng
	|_|
	|_|


7.3. Kết quả thẩm định:
- Hồ sơ (sự đầy đủ, rõ ràng, chính xác):
.................................................................................................................................
- Tiêu chí (đáp ứng với các tiêu chí theo quy định):
.................................................................................................................................
- Ý kiến khác:
.................................................................................................................................
8. Kết luận và kiến nghị:
|_|  Đồng ý
|_|  Không đồng ý

	
	Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số IV.5.1.2
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU CHẤM DỨT CÔNG NHẬN TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO……[footnoteRef:79] [79:  Điền “CẤP QUỐC GIA” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; “CẤP TỈNH” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo.] 

_______
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
…., ngày.... tháng.... năm….


PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU CHẤM DỨT CÔNG NHẬN TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO …[footnoteRef:80] [80:  Điền “CẤP QUỐC GIA” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; “CẤP TỈNH” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo.] 


1. Họ và tên:	
2. Chức vụ:	
3. Nơi công tác (tên, địa chỉ, số điện thoại):	
	
4. Chức danh trong Hội đồng tư vấn thẩm định:	
5. Hội đồng tư vấn thẩm định được thành lập theo Quyết định số……/……ngày ……tháng ……  năm ……. của………………………………
6. Tên hồ sơ: 	
7. Nội dung thẩm định: 
7.1. Thẩm định về tính đầy đủ của hồ sơ:

	TT
	NỘI DUNG
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Có
	Không

	I
	Yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận
	|_|
	|_|

	II
	Báo cáo về việc yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận
	|_|
	|_|

	1
	Giải trình về lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận theo điểm a khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	2
	Giải trình về lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận theo điểm d khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	3
	Giải trình về lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận theo điểm đ khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	4
	Báo cáo hoạt động năm gần nhất của Trung tâm (nếu có)
	|_|
	|_|

	III
	Giấy tờ pháp lý của tổ chức
	|_|
	|_|


7.2. Thẩm định về khả năng khắc phục và đáp ứng các tiêu chí xác định tổ chức được công nhận là Trung tâm đổi mới sáng tạo……[footnoteRef:81] [81:  Điền “cấp quốc gia” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; “cấp tỉnh” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo.] 

	TT
	TIÊU CHÍ
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	Tính chính đáng, khả năng khắc phục vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	II
	Giải trình về lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận theo điểm d khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	III
	Tính chính đáng, khả năng khắc phục vi phạm tại điểm đ khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	III.1
	Khả năng khôi phục và duy trì đáp ứng tiêu chí xác định tổ chức được công nhận là Trung tâm đổi mới sáng tạo
	|_|
	|_|

	1 
	Là các loại hình tổ chức có hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Điều 47 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	|_|
	|_|

	2 
	Mục tiêu hoạt động của đơn vị:
Kết nối, tập hợp và huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo; cung cấp dịch vụ, hạ tầng và giải pháp để thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới, khai thác và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời kết nối và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo
	|_|
	|_|

	3 
	Khả năng khôi phục và duy trì thực hiện một số hoạt động sau:
	|_|
	|_|

	3.1
	Khảo sát, thu thập và phân tích nhu cầu ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và phát triển sản phẩm mới của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân
	|_|
	|_|

	3.2
	Tư vấn, đề xuất các giải pháp đổi mới sáng tạo phù hợp với từng đối tượng, bao gồm: công nghệ, mô hình tổ chức - sản xuất - kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ và phương thức huy động nguồn lực
	|_|
	|_|

	3.3
	Tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, kết nối chuyên gia, tổ chức khoa học và công nghệ, viện, trường, doanh nghiệp và các bên liên quan trong và ngoài nước phục vụ đổi mới sáng tạo
	|_|
	|_|

	3.4
	Triển khai các hoạt động hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và chuyển đổi số
	|_|
	|_|

	3.5
	Phát triển và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo, bao gồm: trình diễn công nghệ, thử nghiệm - đánh giá công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn - tư vấn kỹ thuật, cung cấp hạ tầng và thiết bị phục vụ nghiên cứu - phát triển - đổi mới sản phẩm
	|_|
	|_|

	3.6
	Tổ chức hoạt động ươm tạo công nghệ và ươm tạo khởi nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, xây dựng chiến lược phát triển và tiếp cận thị trường
	|_|
	|_|

	3.7
	Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong việc bảo hộ, quản trị, khai thác và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn định giá quyền sở hữu trí tuệ và tiếp cận các cơ chế tài chính dựa trên quyền sở hữu trí tuệ
	|_|
	|_|

	3.8
	Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	3.9
	Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ
	|_|
	|_|

	4 
	Hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa phương
	|_|
	|_|

	4.1
	Có không gian làm việc và kết nối như: văn phòng; phòng hội thảo; không gian tư vấn, kết nối; không gian trình diễn, trưng bày sản phẩm công nghệ
	|_|
	|_|

	4.2
	Có hạ tầng số và dữ liệu như: internet; cơ sở dữ liệu chuyên gia, công nghệ
	|_|
	|_|

	4.3
	Có tiện ích và dịch vụ dùng chung
	|_|
	|_|

	4.4
	Đáp ứng tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật do bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành[footnoteRef:82] (nếu có) [82:  Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia] 

	|_|
	|_|

	4.5
	Đáp ứng tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật do UBND cấp tỉnh[footnoteRef:83] ban hành (nếu có) [83:  Đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh và trung tâm đổi mới sáng tạo] 

	|_|
	|_|

	5 
	Nguồn lực, năng lực thực hiện
	|_|
	|_|

	5.1
	Có ít nhất 07 nhân lực cơ hữu, trong đó tối thiểu 50% nhân lực có trình độ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động trực tiếp thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	5.2
	Có văn bản cam kết hợp tác với các chuyên gia, cố vấn về công nghệ, pháp lý, sở hữu trí tuệ, tài chính - đầu tư
	|_|
	|_|

	5.3
	Có mạng lưới kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động
	|_|
	|_|

	6 
	Về kết quả hoạt động hằng năm
	|_|
	|_|

	6.1
	Hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp thực hiện một trong số các hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ
	|_|
	|_|

	6.2
	Hỗ trợ ít nhất 10 cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các chương trình, khóa đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	6.3
	Có doanh thu trực tiếp từ kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ, đạt ít nhất 05 tỷ đồng
	|_|
	|_|

	III.2
	Khả năng khôi phục và duy trì đáp ứng tiêu chí xác định tổ chức được công nhận là Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh
	|_|
	|_|

	1 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục III.1.1
	|_|
	|_|

	2 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục III.1.2
	|_|
	|_|

	3 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục III.1.3
	|_|
	|_|

	4 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục III.1.4
	|_|
	|_|

	5 
	Nguồn lực, năng lực thực hiện
	|_|
	|_|

	5.1
	Có ít nhất 15 nhân lực cơ hữu, trong đó tối thiểu 50% nhân lực có trình độ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động trực tiếp thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	5.2
	Có văn bản cam kết hợp tác với các chuyên gia, cố vấn về công nghệ, pháp lý, sở hữu trí tuệ, tài chính - đầu tư
	|_|
	|_|

	5.3
	Có mạng lưới kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động
	|_|
	|_|

	5.4
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp, mạng lưới đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh, vùng, quốc gia
	
	

	6 
	Về kết quả hoạt động hằng năm
	|_|
	|_|

	6.1
	Hỗ trợ ít nhất 30 doanh nghiệp thực hiện một trong số các hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ
	|_|
	|_|

	6.2
	Hỗ trợ ít nhất 10 cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các chương trình, khóa đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	6.3
	Có doanh thu trực tiếp từ kết quả tư vấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ đạt ít nhất 10 tỷ đồng
	|_|
	|_|

	III.3
	Khả năng khôi phục và duy trì đáp ứng tiêu chí xác định tổ chức được công nhận là Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh
	|_|
	|_|

	1 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục III.1.1
	|_|
	|_|

	2 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục III.1.2
	|_|
	|_|

	3 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục III.1.3
	|_|
	|_|

	4 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục III.1.4
	|_|
	|_|

	5 
	Nguồn lực, năng lực thực hiện
	|_|
	|_|

	5.1
	Có ít nhất 30 nhân lực cơ hữu, trong đó tối thiểu 50% nhân lực có trình độ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động trực tiếp thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	5.2
	Có văn bản cam kết hợp tác với các chuyên gia, cố vấn về công nghệ, pháp lý, sở hữu trí tuệ, tài chính - đầu tư
	|_|
	|_|

	5.3
	Có mạng lưới kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động
	|_|
	|_|

	5.4
	Có khả năng hỗ trợ phát triển, tạo ra các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng trong phạm vi cả nước
	|_|
	|_|

	5.5
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp, mạng lưới đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong nước và ngoài nước
	|_|
	|_|

	6 
	Về kết quả hoạt động hằng năm
	|_|
	|_|

	6.1
	Hỗ trợ ít nhất 50 doanh nghiệp thực hiện một trong số các hoạt động ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ
	|_|
	|_|

	6.2
	Hỗ trợ ít nhất 30 cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các chương trình, khóa đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	6.3
	Có doanh thu trực tiếp từ kết quả tư vấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ đạt ít nhất 50 tỷ đồng
	|_|
	|_|


7.3. Kết quả thẩm định:
- Hồ sơ (sự đầy đủ, rõ ràng, chính xác):
.................................................................................................................................
- Tiêu chí (khả năng khắc phục và đáp ứng các tiêu chí của Trung tâm đổi mới sáng tạo……[footnoteRef:84]): [84:  Điền “cấp quốc gia” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; “cấp tỉnh” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo.] 

.................................................................................................................................
- Ý kiến khác:
.................................................................................................................................
8. Kết luận và kiến nghị:
|_|  Đồng ý
|_|  Không đồng ý

	
	Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)


2

Mẫu số IV.5.1.3
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU HỦY BỎ CÔNG NHẬN TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO……[footnoteRef:85] [85:  Điền “CẤP QUỐC GIA” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; “CẤP TỈNH” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo.] 

____________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
……., ngày.... tháng.... năm….



PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU 
HỦY BỎ CÔNG NHẬN TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO …[footnoteRef:86] [86:  Điền “CẤP QUỐC GIA” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia; “CẤP TỈNH” đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo.] 


1. Họ và tên:	
2. Chức vụ:	
3. Nơi công tác (tên, địa chỉ, số điện thoại):	
	
	
	
4. Chức danh trong Hội đồng tư vấn thẩm định:	
5. Hội đồng tư vấn thẩm định được thành lập theo Quyết định số……/……ngày ……tháng ……  năm ……. của	
6. Tên hồ sơ: 	
	
	
7. Nội dung thẩm định: 

	TT
	NỘI DUNG
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Có
	Không

	I
	Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy công nhận
	|_|
	|_|

	II
	Báo cáo về yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy công nhận 
	|_|
	|_|

	1
	Giải trình về lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy công nhận theo điểm a khoản 2 Điều 45
	|_|
	|_|

	2
	Giải trình về lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy công nhận theo điểm b khoản 2 Điều 45
	|_|
	|_|

	III
	Giấy tờ pháp lý của tổ chức
	|_|
	|_|



- Ý kiến của thành viên hội đồng:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
8. Kết luận và kiến nghị:
|_|  Đồng ý
|_|  Không đồng ý

	
	Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)




2

Mẫu số IV.5.2.1
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU CÔNG NHẬN TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO……[footnoteRef:87] [87:  Điền “CẤP QUỐC GIA” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; “CẤP TỈNH” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.] 

____________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
…., ngày.... tháng.... năm….



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU CÔNG NHẬN TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO……[footnoteRef:88] [88:  Điền “CẤP QUỐC GIA” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; “CẤP TỈNH” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.] 


1. Họ và tên:	
2. Chức vụ:	
3. Nơi công tác (tên, địa chỉ, số điện thoại):	
	
4. Chức danh trong Hội đồng tư vấn thẩm định:	
5. Hội đồng tư vấn thẩm định được thành lập theo Quyết định số……/……ngày ……tháng ……  năm ……. của	
6. Tên hồ sơ: 	
7. Nội dung thẩm định: 
7.1. Thẩm định về tính đầy đủ của hồ sơ:
	TT
	NỘI DUNG
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Có
	Không

	I
	Văn bản yêu cầu công nhận
	|_|
	|_|

	II
	Thuyết minh
	|_|
	|_|

	III
	Các tài liệu chứng minh tổ chức đáp ứng tiêu chí
	|_|
	|_|

	IV
	Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với các nội dung đã trình bày trong thuyết minh
	|_|
	|_|

	V
	Giấy tờ pháp lý của tổ chức
	|_|
	|_|


7.2. Thẩm định về nội dung của hồ sơ
	STT
	TIÊU CHÍ
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	Tiêu chí xác định tổ chức được công nhận là Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	1 
	Là các loại hình tổ chức có hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Điều 47 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	|_|
	|_|

	2 
	Mục tiêu hoạt động của đơn vị
	|_|
	|_|

	3 
	Thực hiện một số hoạt động chính sau
	|_|
	|_|

	3.1
	Tư vấn, đề xuất các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với từng đối tượng, bao gồm pháp lý, công nghệ, mô hình kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ, kết nối đầu tư và gọi vốn
	|_|
	|_|

	3.2
	Tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, ngày hội, hoạt động kết nối, quảng bá, trình diễn/giới thiệu công nghệ, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo với nhà đầu tư, chuyên gia, tổ chức khoa học và công nghệ, viện, trường, doanh nghiệp và các bên liên quan trong và ngoài nước phục vụ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Xây dựng, phát triển mạng lưới các chủ thể khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp các cấp
	|_|
	|_|

	3.3
	Triển khai các hoạt động ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm: hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm; thử nghiệm thị trường; tìm hiểu, phát triển thị trường trong nước, nước ngoài; hỗ trợ tổ chức hỗ trợ, doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo tham gia sự kiện, cuộc thi trong nước và quốc tế
	|_|
	|_|

	3.4
	Phát triển và cung cấp dịch vụ, hạ tầng, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm: cung cấp không gian làm việc chung, tư vấn pháp lý - tài chính, đào tạo - huấn luyện kỹ năng, cung cấp hạ tầng và thiết bị phục vụ nghiên cứu - phát triển sản phẩm, thử nghiệm thị trường; cung cấp giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên nền tảng số, chuyển đổi số
	|_|
	|_|

	3.5
	Hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong việc bảo hộ, quản trị, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ; tư vấn định giá tài sản trí tuệ và tiếp cận các cơ chế tài chính dựa trên tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hỗ trợ tiếp cận các chính sách ưu đãi, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của nhà nước
	|_|
	|_|

	3.6
	Xây dựng, duy trì cơ sở dữ liệu, nền tảng, hệ thống thông tin phục vụ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; thường niên xây dựng báo cáo về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	4 .
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	4.1
	Có không gian làm việc chung với diện tích phù hợp, bố trí linh hoạt cho cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sử dụng, đáp ứng tối thiểu 10 chỗ làm việc đồng thời
	|_|
	|_|

	4.2
	Có khu vực riêng hoặc thông qua hình thức hợp tác để tổ chức sự kiện, đào tạo, hội thảo chuyên đề, hoạt động kết nối nhà đầu tư với sức chứa tối thiểu 30 người, được trang bị hệ thống trình chiếu, âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn
	|_|
	|_|

	4.3
	Có hệ thống internet tốc độ cao, nền tảng quản lý số (phần mềm quản lý không gian, lịch sự kiện, dịch vụ tư vấn), và các thiết bị cơ bản phục vụ làm việc và trình diễn sản phẩm
	|_|
	|_|

	5 .
	Nguồn lực, năng lực thực hiện
	
	

	5.1
	Có ít nhất 07 người làm việc trực tiếp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trong đó tối thiểu 04 người có trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động
	|_|
	|_|

	5.2
	Có danh sách ít nhất 10 chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hỗ trợ thường xuyên hợp tác, hoạt động trong các lĩnh vực gồm công nghệ, kinh doanh, đầu tư, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, marketing
	|_|
	|_|

	5.3
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức, mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo trong nước
	|_|
	|_|

	6 
	Về kết quả hoạt động hằng năm
	
	

	6.1
	Hỗ trợ ít nhất 03 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 10 cá nhân hoặc 04 nhóm cá nhân hoặc 04 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua hình thức đào tạo nâng cao năng lực, ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, cung cấp dịch vụ pháp lý, tài chính, marketing, truyền thông khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	6.2
	Kết nối đầu tư với cam kết đầu tư đạt ít nhất 03 tỷ đồng trong hai năm gần nhất.
	|_|
	|_|

	II
	Tiêu chí xác định tổ chức được công nhận là Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh
	
	

	1 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục I.1
	|_|
	|_|

	2 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục I.2
	|_|
	|_|

	3 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục I.3
	|_|
	|_|

	4 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục I.4
	|_|
	|_|

	5 
	Nguồn lực, năng lực thực hiện
	|_|
	|_|

	5.1
	Có ít nhất 15 người làm việc trực tiếp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trong đó tối thiểu 08 người có trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động
	|_|
	|_|

	5.2
	Có danh sách ít nhất 20 chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hỗ trợ cam kết thường xuyên hợp tác, hoạt động trong các lĩnh vực gồm công nghệ, kinh doanh, đầu tư, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, marketing
	|_|
	|_|

	5.3
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức, mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo trong nước
	|_|
	|_|

	5.4
	Có khả năng hỗ trợ phát triển, tạo ra các công nghệ, sản phẩm, mô hình kinh doanh mới có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương
	|_|
	|_|

	5.5
	Có khả năng huy động và quản lý các nguồn tài trợ, nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước và khu vực tư nhân để triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của địa phương
	|_|
	|_|

	6 
	Về kết quả hoạt động hằng năm
	
	

	6.1
	Hỗ trợ ít nhất 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 30 cá nhân hoặc 15 nhóm cá nhân hoặc 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua hình thức đào tạo nâng cao năng lực, ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, cung cấp dịch vụ pháp lý, tài chính, marketing, truyền thông khởi nghiệp sáng tạo; hoặc kết nối đầu tư với cam kết đầu tư đạt ít nhất 10 tỷ đồng Việt Nam trong 02 năm gần nhất
	|_|
	|_|

	6.2
	Kết nối đầu tư với cam kết đầu tư đạt ít nhất 10 tỷ đồng
	|_|
	|_|

	III
	Tiêu chí xác định tổ chức được công nhận là Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia
	
	

	1 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục I.1
	|_|
	|_|

	2 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục I.2
	|_|
	|_|

	3 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục I.3
	|_|
	|_|

	4 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục I.4
	|_|
	|_|

	5 
	Nguồn lực, năng lực thực hiện
	
	

	5.1
	Có ít nhất 30 người làm việc trực tiếp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trong đó tối thiểu 15 người có trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động
	|_|
	|_|

	5.2
	Có danh sách ít nhất 30 chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hỗ trợ cam kết thường xuyên hợp tác, hoạt động trong các lĩnh vực gồm công nghệ, kinh doanh, đầu tư, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, marketing
	|_|
	|_|

	5.3
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức, mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo trong nước và thế giới
	|_|
	|_|

	5.4
	Có khả năng hỗ trợ phát triển, tạo ra các công nghệ, sản phẩm, mô hình kinh doanh mới có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng trong phạm vi cả nước, quốc tế
	|_|
	|_|

	5.5
	Có khả năng huy động và quản lý các nguồn tài trợ, nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước, khu vực tư nhân, quốc tế để triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của quốc gia, ở nước ngoài
	|_|
	|_|

	6 
	Về kết quả hoạt động hằng năm
	
	

	6.1
	Hỗ trợ ít nhất 40 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 100 cá nhân hoặc 40 nhóm cá nhân hoặc 30 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua hình thức đào tạo nâng cao năng lực, ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, cung cấp dịch vụ pháp lý, tài chính, marketing, truyền thông khởi nghiệp sáng tạo; hoặc kết nối đầu tư với cam kết đầu tư đạt ít nhất 30 tỷ đồng Việt Nam trong 02 năm gần nhất
	|_|
	|_|

	6.2
	Kết nối đầu tư với cam kết đầu tư đạt ít nhất 30 tỷ đồng 
	|_|
	|_|



7.3. Kết quả thẩm định:
- Hồ sơ (sự đầy đủ, rõ ràng, chính xác):
..........................................................................................................................................
- Tiêu chí (đáp ứng với các tiêu chí theo quy định):
.........................................................................................................................................
- Ý kiến khác:
.........................................................................................................................................
8. Kết luận và kiến nghị:
|_|  Đồng ý
|_|  Không đồng ý
	
	Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số IV.5.2.2
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH 
HỒ SƠ YÊU CẦU CHẤM DỨT 
CÔNG NHẬN TRUNG TÂM HỖ TRỢ 
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO……[footnoteRef:89] [89:  Điền “CẤP QUỐC GIA” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; “CẤP TỈNH” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.] 

___________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________
…., ngày.... tháng.... năm….



PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH 
HỒ SƠ YÊU CẦU CHẤM DỨT CÔNG NHẬN TRUNG TÂM HỖ TRỢ 
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO ……[footnoteRef:90] [90:  Điền “CẤP QUỐC GIA” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; “CẤP TỈNH” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.] 


1. Họ và tên:	
2. Chức vụ:	
3. Nơi công tác (tên, địa chỉ, số điện thoại):	
	
4. Chức danh trong Hội đồng tư vấn thẩm định:	
5. Hội đồng tư vấn thẩm định được thành lập theo Quyết định số……/……ngày ……tháng ……  năm ……. của	
6. Tên hồ sơ: 	
7. Nội dung thẩm định: 
7.1. Thẩm định về tính đầy đủ của hồ sơ:
	TT
	NỘI DUNG
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Có
	Không

	I
	Yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận
	|_|
	|_|

	II
	Báo cáo về việc yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận
	
	

	1
	Giải trình về lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận theo điểm a khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	2
	Giải trình về lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận theo điểm d khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	3
	Giải trình về lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận theo điểm đ khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	4
	Báo cáo hoạt động năm gần nhất của Trung tâm (nếu có)
	|_|
	|_|

	III
	Giấy tờ pháp lý của tổ chức
	|_|
	|_|


7.2. Thẩm định về khả năng khắc phục và đáp ứng các tiêu chí xác định tổ chức được công nhận là Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo……[footnoteRef:91] [91:  Điền “cấp quốc gia” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; “cấp tỉnh” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.] 

	TT
	TIÊU CHÍ
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	Tính chính đáng, khả năng khắc phục vi phạm tại điểm a khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	II
	Giải trình về lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận theo điểm d khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	III
	Tính chính đáng, khả năng khắc phục vi phạm tại điểm đ khoản 1 Điều 45
	
	

	III.1
	Khả năng khôi phục và duy trì đáp ứng tiêu chí xác định tổ chức được công nhận là Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
	
	

	1 
	Là các loại hình tổ chức có hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Điều 47 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	|_|
	|_|

	2 
	Mục tiêu hoạt động của đơn vị
	|_|
	|_|

	3 
	Khả năng khôi phục và duy trì thực hiện một số hoạt động sau:
	|_|
	|_|

	3.1
	Tư vấn, đề xuất các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với từng đối tượng, bao gồm pháp lý, công nghệ, mô hình kinh doanh, tài sản trí tuệ, kết nối đầu tư và gọi vốn.
	|_|
	|_|

	3.2
	Tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, ngày hội, hoạt động kết nối, quảng bá, trình diễn/giới thiệu công nghệ, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo với nhà đầu tư, chuyên gia, tổ chức khoa học và công nghệ, viện, trường, doanh nghiệp và các bên liên quan trong và ngoài nước phục vụ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Xây dựng, phát triển mạng lưới các chủ thể khởi nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp các cấp.
	|_|
	|_|

	3.3
	Triển khai các hoạt động ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm: hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm; thử nghiệm thị trường; tìm hiểu, phát triển thị trường trong nước, nước ngoài; hỗ trợ tổ chức hỗ trợ, doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo tham gia sự kiện, cuộc thi trong nước và quốc tế.
	|_|
	|_|

	3.4
	Phát triển và cung cấp dịch vụ, hạ tầng, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, bao gồm: cung cấp không gian làm việc chung, tư vấn pháp lý - tài chính, đào tạo - huấn luyện kỹ năng, cung cấp hạ tầng và thiết bị phục vụ nghiên cứu - phát triển sản phẩm, thử nghiệm thị trường; cung cấp giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên nền tảng số, chuyển đổi số.
	|_|
	|_|

	3.5
	Hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong việc bảo hộ, quản trị, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ; tư vấn định giá tài sản trí tuệ và tiếp cận các cơ chế tài chính dựa trên tài sản trí tuệ; Hỗ trợ thực hiện dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Hỗ trợ tiếp cận các chính sách ưu đãi, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của nhà nước.
	|_|
	|_|

	3.6
	Xây dựng, duy trì cơ sở dữ liệu, nền tảng, hệ thống thông tin phục vụ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; thường niên xây dựng báo cáo về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.
	|_|
	|_|

	4 
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	4.1
	Có không gian làm việc chung với diện tích phù hợp, bố trí linh hoạt cho cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sử dụng, đáp ứng tối thiểu 10 chỗ làm việc đồng thời. 
	|_|
	|_|

	4.2
	Có khu vực riêng hoặc thông qua hình thức hợp tác để tổ chức sự kiện, đào tạo, hội thảo chuyên đề, hoạt động kết nối nhà đầu tư với sức chứa tối thiểu 30 người, được trang bị hệ thống trình chiếu, âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn.
	|_|
	|_|

	4.3
	Có hệ thống internet tốc độ cao, nền tảng quản lý số (phần mềm quản lý không gian, lịch sự kiện, dịch vụ tư vấn), và các thiết bị cơ bản phục vụ làm việc và trình diễn sản phẩm.
	|_|
	|_|

	5 
	Nguồn lực, năng lực thực hiện
	
	

	5.1
	Có ít nhất 07 người làm việc trực tiếp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trong đó tối thiểu 04 người có trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động 
	|_|
	|_|

	5.2
	Có danh sách ít nhất 10 chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thường xuyên hợp tác, hoạt động trong các lĩnh vực gồm công nghệ, kinh doanh, đầu tư, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, marketing
	|_|
	|_|

	5.3
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức, mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo trong nước.
	|_|
	|_|

	6 
	Về kết quả hoạt động hằng năm
	
	

	6.1
	Hỗ trợ ít nhất 03 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 10 cá nhân hoặc 04 nhóm cá nhân hoặc 04 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua hình thức đào tạo nâng cao năng lực, ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, cung cấp dịch vụ pháp lý, tài chính, marketing, truyền thông khởi nghiệp sáng tạo.
	|_|
	|_|

	6.2
	Kết nối đầu tư với cam kết đầu tư đạt ít nhất 03 tỷ đồng trong hai năm gần nhất.
	|_|
	|_|

	III.2
	Khả năng khôi phục và duy trì đáp ứng tiêu chí xác định tổ chức được công nhận là Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh
	|_|
	|_|

	1 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục III. 1
	|_|
	|_|

	2 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục III.2
	|_|
	|_|

	3 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục III.3
	|_|
	|_|

	4 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục III.4
	|_|
	|_|

	5 
	Nguồn lực, năng lực thực hiện
	
	

	5.1
	Có ít nhất 15 người làm việc trực tiếp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trong đó tối thiểu 8 người có trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động.
	|_|
	|_|

	5.2
	Có danh sách ít nhất 20 chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hỗ trợ cam kết thường xuyên hợp tác, hoạt động trong các lĩnh vực gồm công nghệ, kinh doanh, đầu tư, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, marketing.
	|_|
	|_|

	5.3
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức, mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo trong nước.
	|_|
	|_|

	5.4
	Có khả năng hỗ trợ phát triển, tạo ra các công nghệ, sản phẩm, mô hình kinh doanh mới có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.
	|_|
	|_|

	5.5
	Có khả năng huy động và quản lý các nguồn tài trợ, nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước và khu vực tư nhân để triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của địa phương.
	|_|
	|_|

	6 
	Về kết quả hoạt động hằng năm
	
	

	6.1
	Hỗ trợ ít nhất 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 30 cá nhân hoặc 15 nhóm cá nhân hoặc 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua hình thức đào tạo nâng cao năng lực, ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, cung cấp dịch vụ pháp lý, tài chính, marketing, truyền thông khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	6.2
	Kết nối đầu tư với cam kết đầu tư đạt ít nhất 10 tỷ đồng trong 2 năm gần nhất
	|_|
	|_|

	III.3
	Khả năng khôi phục và duy trì đáp ứng tiêu chí xác định tổ chức được công nhận là Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia
	
	

	1 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục III. 1
	|_|
	|_|

	2 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục III.2
	|_|
	|_|

	3 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục III.3
	|_|
	|_|

	4 
	Đáp ứng các tiêu chí tại Mục III.4
	|_|
	|_|

	5 
	Nguồn lực, năng lực thực hiện
	
	

	5.1
	Có ít nhất 30 người làm việc trực tiếp hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trong đó tối thiểu 15 người có trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động.
	|_|
	|_|

	5.2
	Có danh sách ít nhất 30 chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hỗ trợ cam kết thường xuyên hợp tác, hoạt động trong các lĩnh vực gồm công nghệ, kinh doanh, đầu tư, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, marketing.
	|_|
	|_|

	5.3
	Có năng lực kết nối, hỗ trợ, hợp tác với các tổ chức, mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo trong nước và thế giới.
	|_|
	|_|

	5.4
	Có khả năng hỗ trợ phát triển, tạo ra các công nghệ, sản phẩm, mô hình kinh doanh mới có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên vùng trong phạm vi cả nước, quốc tế.
	|_|
	|_|

	5.5
	Có khả năng huy động và quản lý các nguồn tài trợ, nguồn vốn hỗ trợ từ nhà nước, khu vực tư nhân, quốc tế để triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của quốc gia, ở nước ngoài.
	|_|
	|_|

	6 
	Về kết quả hoạt động hằng năm
	
	

	6.1
	Hỗ trợ ít nhất 40 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 100 cá nhân hoặc 40 nhóm cá nhân hoặc 30 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua hình thức đào tạo nâng cao năng lực, ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo, cung cấp dịch vụ pháp lý, tài chính, marketing, truyền thông khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	6.2
	Kết nối đầu tư với cam kết đầu tư đạt ít nhất 30 tỷ đồng trong hai năm gần nhất.
	|_|
	|_|


7.3. Kết quả thẩm định:
- Hồ sơ (sự đầy đủ, rõ ràng, chính xác):	
- Tiêu chí (khả năng khắc phục và đáp ứng các tiêu chí của Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo……[footnoteRef:92]):	 [92:  Điền “cấp quốc gia” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; “cấp tỉnh” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.] 

- Ý kiến khác:
.......................................................................................................................................
8. Kết luận và kiến nghị:
|_|  Đồng ý
|_|  Không đồng ý
	
	Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số IV.5.2.3
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ 
YÊU CẦU HỦY BỎ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO ……[footnoteRef:93] [93:  2 Điền “CẤP QUỐC GIA” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia; “CẤP TỈNH” đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh; không điền đối với Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.] 

________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________
…., ngày.... tháng.... năm….



PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU 
HỦY BỎ CÔNG NHẬN TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO …..[footnoteRef:94] [94: ] 


1. Họ và tên:	
2. Chức vụ:	
3. Nơi công tác (tên, địa chỉ, số điện thoại):	
	
4. Chức danh trong Hội đồng tư vấn thẩm định:	
5. Hội đồng tư vấn thẩm định được thành lập theo Quyết định số ……/QĐ-….ngày …. tháng …. năm…..  của	
6. Tên hồ sơ:	
7. Nội dung thẩm định: 

	TT
	NỘI DUNG
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Có
	Không

	I
	Yêu hủy bỏ hiệu lực Giấy công nhận 
	|_|
	|_|

	II
	Báo cáo về đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy công nhận 
	
	

	1
	Giải trình về lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy công nhận theo điểm a khoản 2 Điều 45
	|_|
	|_|

	2
	Giải trình về lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy công nhận theo điểm b khoản 2 Điều 45
	|_|
	|_|

	III
	Giấy tờ pháp lý của tổ chức
	|_|
	|_|



- Ý kiến của thành viên hội đồng:
.........................................................................................................................................
8. Kết luận và kiến nghị:
|_|  Đồng ý
|_|  Không đồng ý
	
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)


1


Mẫu số IV.5.3.1
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH 
HỒ SƠ YÊU CẦU CÔNG NHẬN ……….[footnoteRef:95] [95:  2 Điền “CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu công nhận cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo; “DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu công nhận doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.] 

______________

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
…., ngày.... tháng.... năm….



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH
HỒ SƠ YÊU CẦU CÔNG NHẬN ………….[footnoteRef:96] [96: ] 


1. Họ và tên:.....................................................................................................
2. Chức vụ: ......................................................................................................
3. Nơi công tác (tên, địa chỉ, số điện thoại):	
.................................................................................................................................
4. Chức danh trong Hội đồng tư vấn thẩm định:	
5. Hội đồng tư vấn thẩm định được thành lập theo Quyết định số …/QĐ-…… ngày … tháng … năm … của…………………………………………………….
6. Tên hồ sơ: ...................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
7. Nội dung thẩm định: 
7.1. Thẩm định về tính đầy đủ của hồ sơ
	TT
	NỘI DUNG
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Có
	Không

	I
	Văn bản yêu cầu công nhận
	|_|
	|_|

	II
	Bản thuyết minh
	
	

	1
	Thông tin về cá nhân, nhóm cá nhân; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|


7.2. Thẩm định về nội dung hồ sơ
	TT
	TIÊU CHÍ
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	Thông tin về dự án khởi nghiệp sáng tạo 
	|_|
	|_|

	2
	Tài liệu chứng minh được đầu tư, hỗ trợ
	|_|
	|_|

	3
	Thông tin về tiềm năng tăng trưởng và phát triển
	|_|
	|_|


7.3. Kết quả thẩm định:
- Hồ sơ (sự đầy đủ, rõ ràng, chính xác):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- Tiêu chí (đáp ứng với các tiêu chí theo quy định):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- Ý kiến khác:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
8. Kết luận và kiến nghị:
|_|  Đồng ý
|_|  Không đồng ý

	
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)








2

Mẫu số IV.5.3.2
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU CHẤM DỨT CÔNG NHẬN …[footnoteRef:97] [97:  2 Điền “CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu chấm dứt công nhận đối với cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo; “DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SANG TẠO” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu chấm dứt công nhận đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.] 

____________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
…., ngày.... tháng.... năm….



PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU 
CHẤM DỨT CÔNG NHẬN ……[footnoteRef:98] [98: ] 


1. Họ và tên:	
2. Chức vụ:	
3. Nơi công tác (tên, địa chỉ, số điện thoại):	
4. Chức danh trong Hội đồng tư vấn thẩm định:	
5. Hội đồng tư vấn thẩm định được thành lập theo Quyết định số……/……ngày ……tháng ……  năm ……. của	
6. Tên hồ sơ: 	
7. Nội dung thẩm định: 
7.1. Thẩm định về tính đầy đủ của hồ sơ:
	TT
	NỘI DUNG
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Có
	Không

	I
	Yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận
	|_|
	|_|

	II
	Báo cáo về việc yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận
	
	

	1
	Giải trình về lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận theo điểm b khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	2
	Giải trình về lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận theo điểm d khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	3
	Giải trình về lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận theo điểm đ khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	4
	Báo cáo hoạt động năm gần nhất của ……..[footnoteRef:99] (nếu có) [99:  4 Điền “cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu chấm dứt công nhận đối với cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo; “doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu chấm dứt công nhận đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.] 

	|_|
	|_|

	III
	Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân khác
	|_|
	|_|


7.2. Thẩm định về khả năng khắc phục và đáp ứng các tiêu chí xác định công nhận là ……[footnoteRef:100] [100: ] 

	TT
	TIÊU CHÍ
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	Giải trình về lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận theo điểm d khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	II
	Tính chính đáng, khả năng khắc phục vi phạm tại điểm đ khoản 1 Điều 45
	
	

	1
	Khả năng duy trì, khôi phục và đảm bảo thu hút hoặc cam kết đầu tư
	|_|
	|_|

	2
	Khả năng duy trì, khôi phục và bảo đảm nhận được hỗ trợ hoặc cam kết hỗ trợ
	|_|
	|_|

	3
	Khả năng khôi phục và duy trì tăng trưởng doanh thu tối thiểu trong 2 năm liên tiếp của doanh nghiệp hoặc dự án khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|


7.3. Kết quả thẩm định:
- Hồ sơ (sự đầy đủ, rõ ràng, chính xác):
.................................................................................................................................
- Tiêu chí (khả năng khắc phục và đáp ứng các tiêu chí):
.................................................................................................................................
- Ý kiến khác:
.................................................................................................................................
- Ý kiến của thành viên hội đồng:
.................................................................................................................................
8. Kết luận và kiến nghị:
|_|  Đồng ý
|_|  Không đồng ý

	
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)


4


Mẫu số IV.5.3.3
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU HỦY BỎ CÔNG NHẬN …[footnoteRef:101] [101:  Điền “CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu hủy bỏ công nhận cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo; “DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu hủy bỏ công nhận doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.] 

__________

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________
…., ngày.... tháng.... năm….


PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ 
YÊU CẦU HỦY BỎ CÔNG NHẬN ……..[footnoteRef:102] [102:  Điền “CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu hủy bỏ công nhận cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo; “DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu hủy bỏ công nhận doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.] 


1. Họ và tên:	
2. Chức vụ:	
3. Nơi công tác (tên, địa chỉ, số điện thoại):	
	
4. Chức danh trong Hội đồng tư vấn thẩm định:	
5. Hội đồng tư vấn thẩm định được thành lập theo Quyết định số ……/QĐ-….ngày …. tháng …. năm…..  của	
6. Tên hồ sơ:	
7. Nội dung thẩm định: 
	TT
	NỘI DUNG
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Có
	Không

	I
	Yêu hủy bỏ hiệu lực Giấy công nhận 
	|_|
	|_|

	II
	Báo cáo về đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy công nhận 
	
	

	1
	Giải trình về lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy công nhận theo điểm a khoản 2 Điều 45
	|_|
	|_|

	2
	Giải trình về lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy công nhận theo điểm b khoản 2 Điều 45
	|_|
	|_|

	III
	Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân khác
	|_|
	|_|



- Ý kiến của thành viên hội đồng:
...........................................................................................................................................
8. Kết luận và kiến nghị:
|_|  Đồng ý
|_|  Không đồng ý
	
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)




1

Mẫu số IV.5.4.1
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH 
HỒ SƠ YÊU CẦU CÔNG NHẬN ……..[footnoteRef:103] [103:  2  Điền “CHUYÊN GIA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu công nhận chuyên gia khởi nghiệp sáng tạo; “NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu công nhận nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo.] 

___________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
…., ngày.... tháng.... năm….



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH
HỒ SƠ YÊU CẦU CÔNG NHẬN ……….[footnoteRef:104] [104: ] 


1. Họ và tên:..............................................................................................................
2. Chức vụ: ...............................................................................................................
3. Nơi công tác (tên, địa chỉ, số điện thoại):	
..........................................................................................................................................
4. Chức danh trong Hội đồng tư vấn thẩm định:	
5. Hội đồng tư vấn thẩm định được thành lập theo Quyết định số…./ …… ngày      tháng    năm ……của	
6. Tên hồ sơ: .............................................................................................................
7. Nội dung thẩm định:
7.1. Thẩm định về tính đầy đủ của hồ sơ:
	TT
	NỘI DUNG
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Có
	Không

	I
	Yêu cầu công nhận
	|_|
	|_|

	II
	Nội dung thuyết minh
	
	

	1
	Các hoạt động đã thực hiện
	|_|
	|_|

	2
	Kinh nghiệm 
	|_|
	|_|

	III
	Tài liệu chứng minh đáp ứng tiêu chí
	|_|
	|_|

	IV
	Căn cước công dân/Hộ chiếu và các giấy tờ chứng thực cá nhân khác
	|_|
	|_|


7.2. Thẩm định về nội dung của hồ sơ
	TT
	TIÊU CHÍ
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	Tiêu chí xác định cá nhân được công nhận là chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
	
	

	1 
	Đào tạo nâng cao năng lực cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	2 
	Tư vấn về marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác thông tin công nghệ, sáng chế; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ; pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	3 
	Tư vấn về xây dựng chương trình truyền thông về khởi nghiệp sáng tạo; kết nối các mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư mạo hiểm; giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường nước ngoài
	|_|
	|_|

	4 
	Đã hỗ trợ ít nhất 20 cá nhân hoặc 10 nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo hoặc 10 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong 02 năm gần nhất
	|_|
	|_|

	II
	Tiêu chí xác định cá nhân được công nhận là nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo
	
	

	1 
	Thu nhập cá nhân chịu thuế đạt ít nhất 01 tỷ đồng Việt Nam mỗi năm trong ít nhất 02 năm gần đây và có khả năng duy trì mức thu nhập này trong năm hiện tại
	|_|
	|_|

	2 
	Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, marketing, tài chính, kinh doanh hoặc đầu tư
	|_|
	|_|

	3 
	Đã trực tiếp đầu tư tối thiểu vào 05 cá nhân hoặc 02 nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo hoặc 02 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong 02 năm gần nhất
	|_|
	|_|



7.3. Kết quả thẩm định:
- Hồ sơ (sự đầy đủ, rõ ràng, chính xác):
.................................................................................................................................
- Tiêu chí (đáp ứng với các tiêu chí theo quy định):
.................................................................................................................................
- Ý kiến khác:
.................................................................................................................................
8. Kết luận và kiến nghị:
|_|  Đồng ý cấp Giấy công nhận.
|_|  Không đồng ý cấp Giấy công nhận.

	
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)




3


Mẫu số IV.5.4.2
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU CHẤM DỨT CÔNG NHẬN ……[footnoteRef:105] [105:  2  Điền “CHUYÊN GIA HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu hủy bỏ công nhận đối với chuyên gia khởi nghiệp sáng tạo; “NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu hủy bỏ công nhận đối với nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo.] 

___________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
…., ngày.... tháng.... năm….



PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU 
CHẤM DỨT CÔNG NHẬN ……[footnoteRef:106] [106: ] 


1. Họ và tên:	
2. Chức vụ:	
3. Nơi công tác (tên, địa chỉ, số điện thoại):	
	
4. Chức danh trong Hội đồng tư vấn thẩm định:	
5. Hội đồng tư vấn thẩm định được thành lập theo Quyết định số……/……ngày ……tháng ……  năm ……. của	
6. Tên hồ sơ: 	
7. Nội dung thẩm định: 
7.1. Thẩm định về tính đầy đủ của hồ sơ:
	TT
	NỘI DUNG
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Có
	Không

	I
	Yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận 
	|_|
	|_|

	II
	Báo cáo về việc chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận 
	
	

	1
	Giải trình về lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận theo điểm b khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	2
	Giải trình về lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận theo điểm d khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	3
	Giải trình về lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận theo điểm đ khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	4
	Báo cáo hoạt động năm gần nhất của ……..[footnoteRef:107] (nếu có) [107:  4 5  Điền “chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu chấm dứt công nhận đối với chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; “nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu chấm dứt công nhận đối với nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo.
] 

	|_|
	|_|

	III
	Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân khác
	|_|
	|_|


7.2. Thẩm định về khả năng khắc phục và đáp ứng các tiêu chí xác định công nhận là ……[footnoteRef:108] [108: ] 

	TT
	TIÊU CHÍ
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	Giải trình về lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực Giấy công nhận theo điểm d khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	II
	Tính chính đáng, khả năng khắc phục vi phạm tại điểm đ khoản 1 Điều 45
	|_|
	|_|

	III.1
	Khả năng khôi phục và duy trì đáp ứng tiêu chí xác định cá nhân được công nhận là chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
	
	

	1 
	Khả năng khôi phục, duy trì và đảm bảo hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	2 
	Khả năng khôi phục, duy trì và đảm bảo tư vấn về marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác thông tin công nghệ, sáng chế; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ; pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	3 
	Khả năng khôi phục, duy trì và đảm bảo tư vấn về xây dựng chương trình truyền thông về khởi nghiệp sáng tạo; kết nối các mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư mạo hiểm; giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường nước ngoài
	|_|
	|_|

	4 
	Khả năng khôi phục, duy trì hỗ trợ số lượng cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
	|_|
	|_|

	III.2
	Khả năng khôi phục và duy trì đáp ứng tiêu chí xác định cá nhân được công nhận là nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo
	
	

	1
	Khả năng thu nhập cá nhân chịu thuế trong 02 năm gần nhất và duy trì mức thu nhập này trong năm hiện tại
	|_|
	|_|

	2
	Kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, marketing, tài chính, kinh doanh hoặc đầu tư
	|_|
	|_|

	3
	Hoạt động đầu tư vào khởi nghiệp sáng tạo trong 02 năm gần nhất
	|_|
	|_|


7.3. Kết quả thẩm định:
- Hồ sơ (sự đầy đủ, rõ ràng, chính xác):
......................................................................................................................................
- Tiêu chí (khả năng khắc phục và đáp ứng các tiêu chí của):
......................................................................................................................................
- Ý kiến khác:
......................................................................................................................................
8. Kết luận và kiến nghị:
|_|  Đồng ý
|_|  Không đồng ý
	
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số IV.5.4.3
	CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN 
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU HỦY BỎ CÔNG NHẬN …………[footnoteRef:109] [109:  Điền “CHUYÊN GIA HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu hủy bỏ công nhận chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; “NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN  KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu hủy bỏ công nhận nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo.] 

____________

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
…., ngày.... tháng.... năm….



PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU HỦY BỎ CÔNG NHẬN ……..[footnoteRef:110] [110:  Điền “CHUYÊN GIA HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu hủy bỏ công nhận chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; “NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO” đối với Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu hủy bỏ công nhận nhà đầu tư cá nhân nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.] 


1. Họ và tên:	
2. Chức vụ:	
3. Nơi công tác (tên, địa chỉ, số điện thoại):	
	
4. Chức danh trong Hội đồng tư vấn thẩm định:	
5. Hội đồng tư vấn thẩm định được thành lập theo Quyết định số ……/QĐ-….ngày …. tháng …. năm…..  của	
6. Tên hồ sơ:	
7. Nội dung thẩm định: 
	TT
	NỘI DUNG
	TÌNH TRẠNG

	
	
	Có
	Không

	I
	Yêu hủy bỏ hiệu lực Giấy công nhận 
	|_|
	|_|

	II
	Báo cáo về đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy công nhận 
	
	

	1
	Giải trình về lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy công nhận theo điểm a khoản 2 Điều 45
	|_|
	|_|

	2
	Giải trình về lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy công nhận theo điểm b khoản 2 Điều 45
	|_|
	|_|

	III
	Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân khác
	|_|
	|_|



- Ý kiến của thành viên hội đồng:
..........................................................................................................................................
8. Kết luận và kiến nghị:
|_|  Đồng ý
|_|  Không đồng ý

	
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số IV.5.5
	CƠ QUAN CẤP GIẤY CÔNG NHẬN
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU ……[footnoteRef:111] ……[footnoteRef:112] [111:  Điền một trong các nội dung tương ứng: (1) “CÔNG NHẬN”; (2) “CHẤM DỨT CÔNG NHẬN”; (3) “HỦY BỎ CÔNG NHẬN”.]  [112:  Điền một trong các nội dung tương ứng: (1) “TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP QUỐC GIA”; (2) “TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP TỈNH”; (3) “TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO”; (4) “TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO CẤP QUỐC GIA”; (5) “TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO CẤP TỈNH”; (6) “TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO”; (7) “CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO”; (8) “CHUYÊN GIA HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, NHÀ ĐẦU TƯ CHO KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO”.] 

__________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________
…….., ngày …… tháng……năm …..


BIÊN BẢN 
Họp hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu 
……[footnoteRef:113] ……[footnoteRef:114] [113:  Tương tự như 1.]  [114:  Tương tự như 2.] 


1. Tên hồ sơ: ...................................................................................................
.................................................................................................................................
	
2. Hội đồng tư vấn thẩm định được thành lập theo Quyết định số……/……ngày …… tháng ……  năm ……. của………………………………
3. Ngày họp:....................................................................................................
4. Địa điểm:.................................................................................................…
[bookmark: _Hlk187770528]5. Thành phần tham dự phiên họp Hội đồng:
Tổng số: 				Vắng mặt: 
6. Bầu Ban kiểm phiếu:……người, gồm:
Trưởng ban:	
Thành viên 1:	
Thành viên 2:	
7. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng
7.1. Kết quả bỏ phiếu đánh giá:
Số phiếu “Đồng ý”:..........................................................................................
Số phiếu “Không đồng ý” :..............................................................................
Đánh giá chung:     Đồng ý:      		    |_|   
	 Không đồng ý:     	    |_|                    
(Đánh giá chung đồng ý cấp Giấy công nhận nếu ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định có mặt đồng ý).
Chi tiết theo Phụ lục đính kèm
7.2. Kiến nghị của Hội đồng:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	


THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
     (Ký và ghi rõ họ tên)














CHI TIẾT Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
































Phụ lục
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU 
……[footnoteRef:115] ……[footnoteRef:116] [115:  Tương tự như 1.]  [116:  Tương tự như 2.] 

(Đính kèm Biên bản họp Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu ……[footnoteRef:117] ……[footnoteRef:118]) [117:  Tương tự như 1.]  [118:  Tương tự như 2.] 


	Tên hồ sơ: 
	

	1. Số phiếu phát ra:




	2. Số phiếu thu về:

	3. Số phiếu hợp lệ:
	4. Số phiếu không hợp lệ:



	TT
	Họ và tên
	Chức danh 
Hội đồng[footnoteRef:119] [119:  Hội đồng có tổng số thành viên, chức danh tương ứng theo quy định.] 

	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	
	Chủ tịch
	
	

	2
	
	Phó Chủ tịch
	
	

	...
	
	....
	
	

	Tổng số
	
	








